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PHẦN 1. 

TÀI LIỆU TÓM TẮT QUY TẮC, 
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I. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Tùy theo quy định cụ thể trên Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH)/Giấy chứng nhận bảo hiểm 
(GCNBH), Công ty bảo hiểm sẽ chi trả một, một số hoặc toàn bộ các quyền lợi sau: 

- Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn; 

- Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật, thai sản; 

- Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn; 

- Hỗ trợ giáo dục; 

- Hỗ trợ viện phí do tai nạn; 

- Tử vong không rõ nguyên nhân; 

- Trợ cấp mai táng. 

Chi tiết quyền lợi bảo hiểm, điều kiện nhận quyền lợi và các giới hạn chi trả được nêu tại 
HĐBH/GCNBH. 

II.   ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM 

Các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm được liệt kê tại Điều 11, Chương III Quy 
tắc bảo hiểm, cụ thể như sau: 

Các rủi ro, các bệnh, các hạng mục được liệt kê hoặc bắt nguồn từ các nguyên nhân dưới 
đây không thuộc phạm vi, trách nhiệm của Công ty bảo hiểm:  

1. Hành động tự tử hoặc cố ý tự tử của Người được bảo hiểm; Hành vi cố ý của Bên 
mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc Người thụ hưởng (trừ trường hợp quy định 
tại khoản 2 điều 40 Luật Kinh doanh bảo hiểm hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 
thế (nếu có));  

2. Tử vong không rõ nguyên nhân. Điều khoản này không áp dụng nếu Bên mua bảo 
hiểm tham gia điều khoản “Quyền lợi bảo hiểm tử vong không rõ nguyên nhân” và được 
Công ty bảo hiểm chấp nhận trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm; 

3. Người được bảo hiểm thực hiện hoặc tham gia thực hiện hành động trộm cắp, đánh 
nhau (trừ khi chứng minh được bằng văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về 
việc hành động đánh nhau đó chỉ với mục đích tự vệ), gây rối trật tự công cộng hoặc 
chống cự việc bắt giữ người hợp pháp và/hoặc thực hiện hoặc tham gia thực hiện các 
hành vi phạm tội (theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);  

4. Người được bảo hiểm có các hành vi sau đây khi tham gia giao thông:  

4.1. Đua xe (hợp pháp hoặc trái phép), lạng lách, đánh võng, điều khiển xe cơ giới chạy 
quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu;  



 

4.2. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy, các 
chất kích thích, chất gây nghiện;  

4.3. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ 
cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở;  

4.4. Điều khiển xe khi không đủ điều kiện về độ tuổi theo quy định của Pháp luật; 

4.5. Người điều khiển xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không hợp lệ 
theo quy định của pháp luật;  

4.6. Vận chuyển trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển 
hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng cấm;  

4.7. Xe đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm 
đi ngược chiều"; đi vào đường cấm hoặc khu vực cấm;  

4.8. Không chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ; 

4.9. Điều khiển xe công nông, xe máy kéo nhỏ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm 
nghiệp, xe hết niên hạn sử dụng;  

4.10. Điều khiển các phương tiện không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

5. Người được bảo hiểm sử dụng hoặc bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý hoặc các 
chất có cồn, các chất kích thích, các chất gây nghiện hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ 
dẫn của Bác sĩ điều trị là nguyên nhân dẫn đến tai nạn hoặc ốm đau, bệnh tật;  

6. Người được bảo hiểm tham gia vào các hoạt động hàng không (trừ khi với tư cách 
là hành khách trên máy bay có giấy phép chở khách), tham gia các cuộc diễn tập huấn 
luyện quân sự, tham gia chiến đấu của lực lượng vũ trang;  

7. Động đất, núi lửa, sóng thần; chiến tranh, nội chiến, đình công, khủng bố, bạo động, 
dân biến, phiến loạn, các hoạt động quân sự hoặc hành động của bất kỳ người cầm đầu 
của tổ chức nào nhằm lật đổ, đe dọa chính quyền, kiểm soát bằng vũ lực;  

8. Dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp y tế theo công bố của Tổ chức y tế thế giới 
(WHO) hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;  

9. Người được bảo hiểm tham gia thể thao chuyên nghiệp hoặc thể thao nguy hiểm; 
Người được bảo hiểm đang làm việc/đang tham gia các công việc có tính chất nguy hiểm; 

10. Các hình thức thẩm mỹ, chỉnh hình, làm giả các bộ phận cơ thể; điều trị kiểm soát 
trọng lượng cơ thể (tăng hoặc giảm cân);  

11. Những thương tật có sẵn hoặc chỉ định điều trị có từ trước Ngày bắt đầu thời hạn 
bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm năm đầu tiên; bệnh bẩm sinh, dị tật bẩm sinh, bệnh di 
truyền, rối loạn tâm thần và hành vi; bệnh lao, bệnh phong; 



 

12. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS); tình trạng và bệnh liên quan đến 
vi rút HIV;  

13. Điều trị khả năng sinh sản hoặc hiếm muộn; điều trị các vấn đề về giới tính, chuyển 
đổi giới tính; và bất kỳ biến chứng nào từ những điều trị trên;  

14. Những bệnh/rủi ro trong thời gian chờ như quy định tại Điều 12; 

15. Phục hồi chức năng, vật lý trị liệu bằng tất cả mọi hình thức (áp dụng riêng với 
Quyền lợi bảo hiểm chi phí nằm viện do tai nạn); 

16. Mọi hình thức khám và điều trị về răng (trừ việc nhập viện điều trị răng cấp cứu do 
tai nạn xảy ra trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tai nạn). 

III. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG, THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ 

1. Thời hạn hợp đồng bảo hiểm: được ghi cụ thể trên HĐBH/GCNBH. 

2. Thời hạn thanh toán phí: được ghi cụ thể trên HĐBH/GCNBH. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM VÀ NỘI DUNG KHÁC 

Trong trường hợp Người thụ hưởng không có tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, Công ty 
bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bồi thường đến tài khoản ngân hàng tại nước ngoài của Người 
thụ hưởng và chi phí chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng tại nước ngoài sẽ được chi 
trả bởi Người thụ hưởng. 

Trường hợp Người được bảo hiểm nhập viện bắt đầu điều trị trong thời hạn bảo hiểm và 
ra viện khi đã kết thúc thời hạn bảo hiểm, BHBV xem xét giải quyết quyền lợi bảo hiểm 
cho cả đợt điều trị. 

Các nội dung điều kiện, điều khoản khác thực hiện theo HĐBH/GCNBH và Quy tắc bảo 
hiểm Bảo Tín Tâm An ban hành kèm theo Quyết định số 5989/QĐ-BHBV ngày 
26/06/2025 của Tổng Giám đốc Công ty bảo hiểm Bảo Việt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHẦN 2. 

QUY TẮC BẢO HIỂM SỨC KHỎE 

BẢO TÍN TÂM AN 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUY TAC BAO HIEM STIC KHOE
nAo rtn rALr nN

(Ban hdnh kim theo Quyh dlnh s6 soao'go-annl'ngdy 26/06/2025
cua T6ng Gidm ddc T6ng C6ng 4'Bao hi2m Bdo l"iAt)
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CITLTONG I. QTTY DINH CHI.]NG

Didu l. Giii thich tri ng&

1. Cdng ty bio hi6m: Ld T6ng C6ng ty Bdo hi6m 86o Vi6t (Bdo hi6m Bao viQt) hodc ciic

c6ng ty thdnh vi6n truc thu6c tluoc thanh lAp vd hoat dQng theo phrip luet Viet Nam.

2. BOn mua bio hi6m: Ld t6 chuc duoc thi,nh l6p vd hoat d6ng hqp phAp qi Vi6t Nam. hodc

c6 nhAn tu dt 18 tu6i tro l6n tai thoi di6m giao klit Hqp il6ng bio hi6m vd c6 ndng lgc hi,nh vi
dan su dA1'dt. giao k6t Hqp dong.bdo hi6m. voi C6ng ty. bio hi6m va.d6ng.phi bdo hi6m. Ben

mua bao hi6m phdi drlp ung c6c di6u ki6n t16 mua bdo hi6m theo quy tdc, di6u kiQn. di6u khoi,n
bdo hi6m. BCn mua bdo hi6m phdi c6 quy6n lqi c6 thC dugc bio hi6m vtri Ngutri tluoc bdo hi6m
theo quy dinh cta ph6p luat.

3. Nguoi duqc bio hi6m: Ld ngucri c6 tinh mang. suc kh6e ctugc bio hidm theo Hqp d6ng
bdo hiOm/Gidy chrmg nhan bdLo hi6m.

4. Nguoi thg hu6ng: Ld cri nhdn hoac t6 chfc du. c B6n mua bio hi6m chi dinh dC nhan dAn

bdo hiiim theo th6a thuqn t4i Hqp d6ng bdo hi6m, crl nhdn, hoac Nguoi cluoc bio hi6m trong Hqp
d6ng bio hi6m nh6m chi dinh de nhan ti6n bdo hi6m theo th6a thuAn tai Hqp ddng bdo hi6m
nh6m.

Truong hqp.Bdn mua bdo hi6m kh6ng ddng thoi la Nguoi tlugc bdo hi6m. B6n mua bio hi6m
phd,i c6 su tl6ng 1i b5.ng vin bin cta Ngudi duo. c bdo hi6m khi chi dinh nguoi thu hudng; trudng
hqp Nguoi dugc bio hi€m chua thdnh ni6n thi vi6c chi dinl ngudi thu hu&ng phai duoc ngucri
clai diQn theo ph6p luQt d6ng f.
5. Nguoi phg thu$c: Lir con cua Nguoi cluo. c bdo hi6m (bao gdm con fi6t."con nu6i hqp
phrlp) c6 d0 tu6i t6i da rl6n l8 ru6i tai Ngay bit dAu thoi han bdo hi6m.

6. Hqp ttiing bio hi6m: Li sr,r rhoa thuin gitra C6ng ty bdo hi6m ld B6n mua.bdo hi6m. theo
d6 B6n mua bdo hitm phai d6ng phi bio hi6m. C6ng ty bdo hi6m phii chi tri quy6n loi bdo hi6m

- cho Ngtoi duo. c bdo hi6m hoic Nguoi thu huong (trong trudng hqp c6.chi dlnh Ngucri thu hucrng.)

theo th6a thufn trong Hqp d6ng bno hi6m/Gi6y chrmg nh{n bAo hi6m khi xiy ra su ki6n bdo
hi6m.

BQ Hqp daing bAo hi6m bao g6m:
I . . ..:- YCu cdu bio hi6m crla B6n mua bdo hi6m:

- Ven ban c6 t6n h Hqp d6ng bao hi6m/Ci6y chrmg nhan bno hi6m do BAo hii5m Bio Vi6t
phrit hdnh;

- Quy tic bio hidm niy, tai liQu t6m tit quy tic. didu kiQn, di6u khoin bdo hi6m:

- CAc srla dOi UO sung, phu luc didu chinh (n6u c6);

- Cdc th6a thu{n khdc (n6u c6) cria hai b6n phit sinh trong quA trinh giao k6t, thlrc hiQn Hqp
ddng bio hi6m vii duoc ghi nhfn ln mQt phan cria Hqp d6ng bdo hi6m.

Hqp d6ng bAo hi6m phai ttugc l{p bang vin ban. Hqp d6ng bio hi6m du<rc giao kiit th6ng qua
phucrng tiQn tli6n tir duoi hinh thric th6ng cli6p dir liQu theo quy dinh cta ph6p luat ve giao dich
diQn tir ctng tluqc coi li Hqp d6ng bdo hi6m duo. c l4p bing van ban.

7. Thni ili6m c6 hiQu lgc cta Hqp il6ng.b6o hi6m (Ngiry hiQu.lrSc): Ld thci di6m Hqp d6ng

bdo hi6m tlu-os giao kOt giira C6ng ty bdo hi6m vi Bdn mua bio hi6m.

8. Thiri h4n bio hi6m: T6i da la 01. ndm tinh ttr thoi ditim C6ng ty bio hi6m bit dAu nhfn
bao hiem (thoi di€m bdt tl6u nh4n bno hidm/ngdy bdt d6u thcri h4n bio hi6m) ddn khi k€t thric bdo
hiem (thoi di6m k6t thtc bdo hi6m/ngdy ktit thrlc thtri han bdo hi6m) vd dusc ghi cs th6 trOn Hqp
ddng bdo hi6m/Gi6y chring nhfln b6o hi€m.
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9. Nim hgp tliing: Ld khoing thoi gian 01 nem I(6 tu thoi di0m bit dAu nhan bdo hi6m. Gini
han theo nam fiong bQ Hqp d6ng bio hi6m dugc hi6u l?r Nam hqp d6ng.

10. T{itgcb6ohi6m: Ln ri6c Hqpd6ngbiohi6m tluoc trii 4rc rio thoi tti€m k6ri6pthoi diem

k6t thuc bdo hiOm cua Hqp d6ng bAro hi6m hi6n tai (hoac thoi di€m dugc C6ng ty bio hi6m chdp

nhan) vtri 56 tiOn bao hi6m tuong ttuong hoic thAp hon, 'r,cvi didu kiQn Hqp ctilng bdo hiiim hiQn

tqi kh6ng bi chim du/hty bo trong rhcri han bao hi6m.

11. 56 tidn bio hi6m: Li han mric trrich nhi6m t6i da cua C6ng ty bdo hitim A6i voi Nguoi
tluoc bio hi6m theo timg quydn lqi bdo hidm vir duoc quy ilinh trong Hqp d6ng bno niArrlCi6y
chung nhan bdo hi6m.

12. Phi bio hi6m: Li s6 tiiin md BEn mua bdo hi6m phai trd cho Cdng ty bdo hi6m dd duqc
bdo hi6m theo Hqp d6ng bno hidnr/GiAy chung n}dn bio hi6m. BOn mua bdo hiiim. du-o. c lga chgn

cric hinh thiic d6ng phi bio hi6m theo k,t vd itugc qu1' dinh trong Hqp d6ng bdo hi0m/GiA"v chimg
nhan bdo hi6m.

13. Tu6i bio hi6m: Ld tu6i tinh theo ngdl' sinh nhQt li€n truoc Ngil'bet da! thoi han bAo hi6m.
Tdt ci cric tir tu6i duoc su dung trong Qu1 tic bdo hiEm,rHqp tl6ng bAo hi6m d6u ttu-o. c hi6u lir
tu6i bao hi6m.

14. Thtri gian chtr:, LA khoA,ng thoi gian md c6c sg kiQn bdo hidm xiry ra sE kh6ng tluoc C6ng
tybdo hi6rn chi tri cliSi voi mQt s6 quyAn lqi bao hi6m. bao gdm cd nhtng trucrng hqp qud trini
di6u tri kdo dei, thoi ili6m bdt ilAu di6u trl trong thdi gian chd nhrmg thoi di6m ket thuc cta dot
di6u tri ndy nim ngodi thoi gian chd quy dinh.

lhdi gian chd du-o. c tinh k6 tri Ngay bit diu thoj han bAo hidm. Dtii voi cec Hqp ddng bno hi6m
tzii ruc li6n tuc hi,ng nim vd kh6ng thay al6i qul'6n lqi bio hitm, thoi gian chd dugc tinh tu Ngdl'
bit diu thoi han bdo hi€m cua Hop d6np. bdo hi6m nam tldu ti€n. Voi ciic trutmg hqrp tham gia
bao hi6m bi girin do4n, thoi gian .i,",ini tu ngdy bit diu thcri.han bao hiiim cta'Hqp d6ng blo
hi€nr moi nhat tru khi c6 thoa thudn khric voi C6ng ty bdo hi6m vd duoc thd hiQn cu the trong

. ^ ..1 .^.:
Hqp dong bdo hi6m/GiAy chtmg nlan bdo hi6m.

15. Co sO y t5: Ld mQt co sd. khiitn. chta bQnh cluoc thinh l{p vi hoat dQng hqp phlf,, kh6ng
phii ld noi d6 an du6ng phpc h6i sric kh6e ho{c ld noi dac biQt nhdm muc dich duy nhAt phirc qr
cho ngudi gid, du&ng ldo; nu6i dudng ngudi tan trit. kh6ng noi nucrng tga. lang thang co nhd;
ho4c giup tld cai nghiQn rusu, thu6c phiQn, ma tuj., cdc chAt kich thich; holc de <ti6u tri r6i loan
16m thdn, di6u tri bQnh phong; hodc noi di6u tri su6i khodng, x6ng hoi, massage.

16. BQnh vi0n: Ld m6t co so khrim, chta b€nh dugc thinh lAp vi hoat dQng hqp phrip. Co so

kh6m, chta bQnh d6 phii dugc cdp phdp ld Bdnh vi6n hodc Vign theo quy dinh cua ph6p luft vi
dip ung dAy dt cric di€u ki6n sau:

- C6 khd ndng vir phucrng tiQn chAn doan, diAu tri vd ph5u thuAt;

- C6 diiiu kiqn thuan loi cho vi6c didu tri nQi tru, ngo4i tru vd c6 h€ th6ng theo d6i suc kho6
hang ngdy cho m5i Ue*r nhin cira minh;

- Kh6ng phai ld noi d6 an du&ng phuc hdi sirc kh6e hodc ld noi dac biet nhim muc dich duy

nh6t phgc w cho ngudi gid, dudng ldo; nu6i du6ng ngudi tin tft, kh6ng noi nuong tga, lang

thang co.nh6; tro6c giip do.cai nghiqn ruqu, thu6c phiQn, ma tu1f, c6c chAt kich thich; hoac d6

di6u tri r6i loan tam than, diOu tri bQnh phong; hodc ncri tli6u tri su6i khoang, x6ng hoi, massage.

Theo Quy tic bdo hi6m niy, B€nh vi6n cdn bao gdm Trung tdm y ti5 huyQn/khu 4rc c6 chuc ndng
kham.benh, chta b6nh o nhiing dfa phuong chua c6 bQnh vi6n huyCn/khu vgc; d6ng thtri kh6ng
bao gdm: C6c co sd khrim chta bQnh D6ng y, y hoc c6 truyiin, c6c khoa khrim, chta bQnh D6ng
y, y hoc c6 truyen tai cdc B6nh vi6n, Trung tdm y t0 dg phdng, Trung tdm y t6 huyQn &hu v.uc (o
dia phuong <16 c6 bQnh viQn huyfn&hu vgc), Trung tim y td quAn - dAn y, BQnh x6, DQi di6u tri,
Tram y t6, Phdng y t6, Tram xri, Nhri h6 sinh, Nhd di6u dudng, Phdng khrim, c6c co sd y t6 kh6ng

th6a mnn dinh nghia B€nh viQn nhu tr6n.

\
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17 . Bric. si: Lir ngucri tlugc. ph6p hdnh ngh€ hqp phep, duoc lu6t phiip c6ng nhAn. ttang tli6u tri.
hdnh ng}6 trong phqm vi gidy ph6p duoc cAp vi trong pham vi chuy6n nginh ddo tao cta minh.

Theo qu1' tic bdo hi6m ndy. Bric si kh6ng bao g6m nhimg nguoi sau day:

- Bdn mua bdo hiAm. Nguoi duoc bdo hi6m:

- ThAnh vi6n gia dinh truc h6 cua Ngiroi tluoc bao hi6m hoac B6n mua bdo hi0m (6ng n6i.
bd.nQi. 6ng ngoai, bir ngoai, b6 dd. me dd. b6/me vo, b6/me ch6ng, b6ime nu6i hgrp ph6p, vo,
ch6ng. con ruQt, con nu6i hqp phAp, anh/chi/em ru6t).

18. .Dqt didu tri: Lir khoAng rhoi gian tu khi Ngucri duqc bdo hi6m nh6p vi(n d6n khi xudt vi6n
dC di6u tri tai BQnh viQn. GiAy ra vi6n li b[ng chung chring minh kCt thtc mot Dqt dieu d.
19. Nim viQn (ili6u tri nQi trt): Ld vi6c Ngucri duoc bio hidm phni nhip viQn tai BQnh viQn

theo chi dinh cta Bric si vd lrru tru it nhfi 24 gid li6n t.uc d trong BQnh r,i6n d6 didu d benh tat
hodc thucrng t4t thuQc ph4m vi bio hi6m. Nguoi duoc baq..hiCm phd,i luu tni li€n tgc tai BQnh

vi6n trong su6t thoi gian di6u tri theo thing chi dinh cria B6c si di6ii tii ve qur dinlr di6u tri n6i
trt cta BQ Y ti.
Truon! hqp Nguoi duoc bio hi6m lrru tni t4i b€nh vi€n d6 thuc hi6n xdt nghiim. chin dorin hinh
dnh, n6i soi va cec tht thuat chi nhim muc ctich chin dortu:r b6nh md kh6ng thUc hien di6u tri thi
kh6ng tluoc coi ld n6m vi0n.

20. Phuc htii chdrc ning: Li phuong phAp didu tri nhim muc ttich kh6i phrtc 14i tinh tranC blnh
thudng vd.4ro4c chrtc ndng sinlr lli sau thucng t6t than thC hbAc 60 benh. Theo Quy tic bdo hii5m

niry, phpc h6i chuc nlng bao g6m nhtng phuong ph6p duqc li€t k€ theo danh s6ch dinh kdm
Th6ng tu 50/2014/TT-BYT ngit-\ 2611212014 cua B0 Y t6 vd ciic vf,n bdn sria cldi, b6 sung, thay
th6 (n6u c6); hodc tli0u tri tai cric BEnh vi8n phqc h6i chuc nlng holc chuy6n khoa phpc h6i chric
ning tai ciic Bpnh viQn.

21. Tai ngn: La b6t k, su ki6n hoic chu5i su kiQn b6t ngo, kh6ch quan. kh6ng lutrng tru6c.
gdy ra boi mQt Lic n}rdn ho4c m6t lgc tu b6n ngo?ri vir ngorii sg ki6m sorit cria-Nguoi du-o. c bio
hitim, xdy ra trong thoi han bdo hi6m, ld nguyCn nhAn tr.uc tiiip vd duy nh6t d5n d6n thucrng tat
thAn thO ho4c tu vong cho Nguoi tluoc bio hi6m. loai tru b6t cf quri trinh ndo xAy ra do benh tal
tu6i tric hay sy tho6i h6a.

Theo Quy tic bdo hiiSm niy, cdc rui ro do nguy€n nhAn bi c6n trung d6t valhodc bi dQng vit cln;
du6i nu6c; diQn gi4t; h6a ho4n; ngQ dQc thric en, d6 u6ng; hit phni kti dQc, khi gas, hoi dQc, chdt
d6c duoc coi ld tai nan.

22. Thuong tit bQ ph$n vinh vi6n: Li hiu quA hUc tiiip cua mQt tai n4n din tl6n vi6c Ngudi
duoc bio hi6m bi cet, mAt hoic mat toi,n b0 chrlc ndng cta m$t ho4c nhi6u b0 phAn co th6 md
kh6ng thi5 phr,rc h6i duoc. Theo Quy tic bdo hi6m ndy, tinh trang thuong t6t <tuoc coi li vtrh viEn
n6u thuong t6t d6:

. .r- Le hAu qud truc ti6p cta mdt tai n4n xAy ra trong thoi h4n bAo hi6m;

- De duoc x6c nhdn criaco quan y t6 hoac H-6i diing gi6m dinh Y khoa cip ph, thanh ph6
truc thuQc trung ycrng ho4c t6 chric gi6m dinh y tii hqp ph6p <lugc C6ng ty bAo hi6m ch6p thudn.
Vi6c cdt hoflc mAt c6 th6 dugc x6c nhdn sau khi xdy ra Su ki6n bdo hiOm ho4c sau khi ket thirc
do,t didu tri.

Trudng hqp m6t toi,n b6 chric nlng cira mQt ho4c nhiAu b0 phdn co th6 duoc xric dinh kh6ng s6m
hon 180 ngdy li6n tuc tinh tu ngAy xriy ra su ki6n bdo hi6m hodc tri ngdy dugc chin do6n.

C6ng ty bdo hiilm chi chi tra di5i vcri c6c thuong tdt b0 ph4n vinh viSn duoc liQt kC trong Bang tj'
lC tra tien thuong tdt b0 phin vinh vi6n do tai n4n t4i PhIr luc dinh kdm Quy tEc bdo hi6m niy.

23. Thuong t$t toin bQ vinh vi6n: Li h{u qud tryc ti6p cria m6t tai nan ho{c 6m clau, bQn}r

tAt xdy ra trong th<ri han bAo hitim. Theo Quy tic bdo hi6m ndy, Quydn lgi thuong tit todn b0
vinh viSn du-o. c xem x6t chi tra khi xdy ra m6t trong c6c trudng hgp sau:

\
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- Ngrroi dugc biro hi6m bi mir. li6r ho2ut toan vir k-hong th6 phgc h6i duoc chuc ning cta:
hai tay: ho6c hai ch6.n; holc mQt tay vi m6t chAn: hoic hai mdt: hoic mqt tav vd m6t mEq hoac

m6t chAn vd m6t mit. Trong trudng hgp ndy. mit hodn toan. liet hoan toirn vd kh6ng th6 phpc

hdi duoc chuc ndng cua tay ilugc tinh tt c6 ta),tro lenl mAt hoan toan. IiOt hoirr toi,n vir kh6ng
the phuc hdi duoc Jhuc nang ctra chin du<vc tinh tt mir cd chd.r: tro l6n: mdt hoin todLn vd kh6ng
th6 phuc htii duqc chric n[ng cta mit duoc hi6u ln mAt hoi,n toan hohc mt ho?rn tod'n:

- Nguq duo. c bAo hi6m bi t6n thuong co th6 tt 81% tro lOn theo x6c nhin cria coquan y t6
hoec Hoi tl6ng gi6m ctinh Y khoa cdp tinh, thinh ph6 truc thuoc trung uong hodc t6 chuc girim

dinh y tt1 hqp ph6p duoc C6ng ty bno hi6m chAp thu4n.

Vi6c chimg nhfn Nguoi duoc bAo hiii:m bi mdt hoan toan b0 phan co th6, (tay. chan hoac miO c6

rhd duqc thuc hi6n ngay sau khi su ki6n bdo hi6m xdl ra hoic sau khi kdt thric vi6c di6u tri.

Vi6c chimg nhan bi li€r hodn toin vd k-h6ng thd phgc hdi chuc ning cua c6c b6 phan co th6 hoac

mt hodn to?ur hoic bi t6n thuong co thC tt 81% trd l6n dugc thgc hi6n kh6ng sorn hon 1 80 ngdy

k6 tu ngdl' x?r1, ra su ki6n bio hi€m hofc tu ngdy bQnh ly duqc chan do6n.

24. Th6 thao chrydn nghiQp.: Lir hoar dQng th6 thao. trong d6 huin lulQn ri6n. r'4n dqng vi6n

fy h*in luyQn bi6u di5n, thi tl6u th6 thao li nghd cria minh. Cric huin luyQn vi6n chuy6n nghiQp

phai k! hqp d6ng lao d6ng vtri cAu lac b0 th6 thao chuy6n nghitp ho4c 1i6n doan th6 thao qu6c

gia theo qu1' dinh cua phap luat va lao ct6ng. Cric v6n d6ng li6n chuy6n nghiEp phai k"f ho-p d6ng
lao clQng vcri c6u lac b0 th6 thao chuydn nghi6p theo qu1' dinh cria phrip luAt ve lao dQng.

25. Th6 thao nguy hi6m: Lh ciic ho4t dQng thd thao nhu cdc cu6c dua (kh6ng bao gdm cdc

cuQc clua mang tinh ch6t tu thien. c6c cu6c dua mang tinh ch6t nQi b0 do B6n mua bdo hi6m t6
chric), nhiy m4o hi6m, leo vich cldL. leo n0i ty do. Ieo nrii c6 hoic kh6ng c6 d6y leo. di b0 leo nui
voi d6 cao tr0n hai nghin nim fiAm (2.500) mdt. di thing bang tr6n dAy (slackline). v6 thudt. dua

truot tlen m4t nudc, truqt tuyet, truot.beng, dAm b6c. nhirl, dt (tru mr,rc dich thorit hi€m). len - -

xu5ng ho4c di chuy6n bing khinh khi cAu, du luqn. nhdy bungee. rnrot thec, khaniih6 hltiifg'dtnC, 
- -

ldn voi binh ox.v vi thi6t bf thd duoi nuoc.

26. C6ng.viQc c6 tinh ch6t nguy hi6m: Ld cric ho4t il6ng phd dd c6c c6ng trinh xdy dr;ng. ldm
vi6c ducri h6m md ho4c duoi met dat, lirn vi6c d d6 cao tr6n 30m so voi mdt tl6t; cua vi x€ 96;
ldm vi6c trong cdc nhi mrly cir6 Ui6n chAt n6. vt khi. dan duoc: c6ng vi6c li6n quan d6n min: ch6

bi6n dAu th6, khai th6c gas vi dAu m6, khai th6c dd, khai th6c Amiang, ning luong hat nhrin

nguydn tt vd nghi6n cr?u khoa hgc ngodi kh6ng gian.

27. M6t tich: Trudng hqp Nguoi <luqc bdo hi6m m6t tich trong 24 thring li€n tuc, dugc Tda an

c6 thAm quy6n tuyCn b6 Ia da.tt vong v2r c6 bang chung dAy di k6t luin nguy6n nhAn tt vong d6

lA do tai nan, C6ng ty bAo hi6m se chi tra 100% 36 ti6n bdo hi€m quy6n loi Tu vong do tai nan

duoc ghi tai Hqp d6ng bno hi6m/Gi6y chrmg nh{n bio hi6m. Tuy nhi6n, n6u vao b6t cri thoi di6m
niro sau khi C6ng ty bdo hi6m da chi tra ti6n bio hi6m. Ngudi duoc bio hi6m duoc chr?ng minh
cdn s6ng thi Nguoi thg hudng quydn lqi bdo hi6m c6 trech nhiQm hoan trd diy dt s6 ti6n d6 cho

C6ng ty bAo hi6m.

28. 6m tlau, b$nh tit (bQnh): Ld tinh trpg co th6 c6 d6u hiOu cia mOt bQnh l! kh6c v6i tinh
tr4ng suc kh6e binh thudng cen thi6t phai di6u tri.

Theo Quy tic bdo hiiim ndy, trudng hqp Ngudi duoc bdo hiem bi bi6n chimg do ti6m vlc-xin
phdng bQnh dugc coi ld bdnh.

29, BQnh c6 sin: Ld tinh trang bQnh tAt hodc thuong tat cua Nguoi dugc bdo hi6m dd tluo.c

B6c si chAn tlo6n hoic clidu tri trudc ngdy hi6u luc cria Hqp ddng bio hi6m; hodc c6c dAu hiQu,

triQu chung bQnh/thuong tQt dd khdi ph6t trong vdng 36 thang trudc ngdy hi-Ou lqc cta Hqp d6ng
bdo hi6m md n6u bi€t duo. c c6c dAu hi6u, tri6u chimg niry C6ng ty bdo hiOm kh6ng ch6p nhQn

bAo hi6m ho{c chip nhdn bno hidm c6 didu kiQn.

Vi6c xric dinh benh c6 sEn phdi cin cu vdo h6 so y t6 dugc.luu trt tai bQnh vign hoflc c<r sd y t6
duoc thdnh lip hqp phap, c6c tdi li6u y khoa dugc 86 Y t6 vd c6c co quan c6 tham quy6n ban
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hanh hoqc criLc th6ng tin do B6n mua bdo hi6m. Nguoi duoc biio hi6m tu k6 khai tr6n hd so y6u

cAu bdo hi6m ho{c gi6y y6u cAu bdo hi6m b6 sung.

30. BQnh ilnc bi6t: Ld nhirng bQnh u. buou. ung thu, bQnh tim. huv6t ep. ti6u tluong (drii thAo

dutrng). vi6m mang n6o. vi6m nlo. vi6m tuy. vi0m nlo tiy. bQnh ho[c h6i chimg Parkinson, bQnh

Atzheimer ho[c sa srit tri tuQ trAm trQng. hQi chrmg Apallic ho4c hoi chung m6t tri nho, bai nao.

tran khi md,ng ph6i, t an dich mang ph6i. suy h6 hAp. tai bi6n m4ch mriu nao (dQt quy), cric b€nh

m4ch mriu n5o khric. xo vrla d6ng mach. vi€m gan cdc loai, xo gan, suy gan, vi6m tuy, s6i. suy

th?n, h$i chrmg thfln hu, rtii lo4n d6ng m6u. suy tuy xuong. b6nh Lupus ban tl6, bQnh Pemphigus.

31. .BQnh di truy6n: La bar k, benh ndo xu6t hi6n d nhirng nguoi c6 ctng huytit th5ng h1l su

chuydn nhfrng bQnh lf cta b6, me cho con c6i th6ng qua gen cria b6, me vi,4roic dugc truydn tu
doi niry sang tloi khrLc. tri thC hC niry sang th6 h6 khic trong nhAng ngu<ri c6 cing huydt th6ng
bao g6m cd di truydn dQt bien gen lan.

32. BQnh bAm sinh, di tit bim sinh: Ld bdLt kj, bgnh. bit thu<vng cdu trfc hoac chuc ning (bao

g6m cd bit thudng chuy6n h6a) ho4c di trit ndo clugc hinh tha,nh trCn thai nhi trong quii trinh
mang thai cia nguoi m9. c6 thd tlugc. phdt hiCn truoc.. trong hodc sau khi sinh. BQnh bdm sinh. di

4t bAm sinh c6 th6,tluoc co quan y tC m6 ti.duoi nhi6u t6n goi kh6c nhau nhu bqnh bAm sinh. di
t4t bAm sinh, khuyiit tat bAm sinh, di da:rg vd gen, bAt thudng crla nhi6m sic th6, bAt thuong bdm

sinh. di t6t bdo thai.

33. Thai sin: Theo quy tic bdo hi6m ndy. thai sdn bao gdm bi6n chimg thai sd,n, sinh con. bi6n
chimg sau sinh.

34. Bi5n chri.ng thai sin: L?r tinh tr4ng b6t thuong cua bdo thai. bi6n chLmg do ngu16n nhan

tai nan hoac. bQnh li phat sinh trong que trinh mang thai cua Nguoi clugc b6o hi6m (nhung kh6ng
li6n quan d6n vi6c di6u tri v6 sinh, sinh con. bi6n chimg sau sinh) phdi di6u tri theo chi dinh crha

Bric si.

Theo Quy tic bdo hi6m ndy, bi6n chimg thai sdn duoc bdo hiiim gdm c6c trudng hqp sau:

- SAy thai hodc thai nhi ch6t trong tu cung;

- Mang thai tnmg nuocl

- Thai ngodi tt cung;

- Ph6 thai do didu tri bao gdm ciic trudng hqp pha thai do ciic benh li di truyi:n/ di tat bim
sinh cria thai nhi holc phAi phri thai d6 bdo vq tinh mang cira ngudi me;

- DQa sinh non d6i voi thai tir tuan thli 22 d6n tudn thft 35 cta thai k].

35. Sinh con, bi5n chrimg sau sinh: Theo Quy tic bio hi6m ndy, sinh con vd bi6n chimg sau
sinh dugc bAo hi6m bao gdm cec trudng hqp sau: Sinh thuong, sinh mO 1mO l6y thai), sinh kh6
beng c6c can thiQp chuyOn m6n, sinh non; nhi6m trung hAu san, san gi{t, blng huy6t sau khi sinh.
s6t nhau thai trong t[r cung sau khi sinh.

36. NghiQn ruqu, nghiQn ma tfy ho4c ch6t kich thich: Li tinh trang Nguni duoc bdo hi6m
nfrl ttrygc vd lam dpng vdo rugu, ma triy hofc cric ch6t kich thich do u6ng ho{c st dgng qu6
nhi0u. Khi di0u ndy xiy ra, ruou, ma tuy, cric ch6t kich thich c6 th6 t6c clgng ddn n6o vd ldm cho
ngudi t16 m6t kitim so6t hdnh d6ng cria minh.

37. Nh6m khrich hing tham gia bio hi6m: La tqp hqp nhirng kh6ch hang tham gia theo H.gp
il6ng bdo hi6m cri n}in c6 chuns t6 chric hodc tham sia bdo hi€m qua cirng trurg gian bdo hi6m
hoAi tham gia gi6ng nhau vd co"c6u quydn lqi bdo h#m, c6 rui ro duqc ba'o hiCi iuong d6ng.

38. Tiri khoin: Ld tii khoAn di6n tho4i, tiri khodn ngAn hd,ng, vi cli6n tt hay phucrng thrlc thanh
to6n kh6c md BOn mua bdo hi€m dd chi dlnh trong Ydu cAu bdo hiilm hodc trong m6t th6ng brio
bang vEn bin, sau tl6 phi bio hi6m cria Hqp aOng Uao nieUCiAy chrmg nh{n bao hiti,m sC duqc
thanh toan tu tdi khoan tt6 ho{c bAng cdc phuong thrtc thanh torin kh6c theo th6a thu{n cta B6n
mua bAo hi6m vd C6ng ty bdo hi6m.
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Didu 3. D6i tuqng tham gia bio hi6m

1. D6i tuong tham gia bdo hiAm: Ld.c6ng dan Viet Nam.hoic ngutri nuoc ngodi cu trt hqp
ph6p tai Vi6t Nam dugc C6ng ty bdo hi6m chdp nhin bAo hi6m. c6 tlQ tu6i tu 15 ngiy tu6i (inh
tu ngdy sinh hofc ngdy xuit vi6n sau sinh trong tinh trang sric khde t6t. tuy theo ngdy nio tl6n

sau) d6n 75 tu6i.

2. C6c d6i tuqng ki6ng ttugc tham gia bAo hi6m g6m:

2.1. Nhtng ngucri bi benh GOi chung) t6m thin, dQng kinh, tu k!, phong;

2.2. Nheng ngucri bi bQnh ung thu;

2.3. Nh&ng ngucri bi tan tatlkhuy6t t4t ho{c thuong t6t vinlr vi6n tu 50% tro l6n;

2.4. Nhiing ngudi dang trong thdi gian didu tri benh taL thuong tat;

2.5. Nhtng nguoi dang trong thdi gian bi t4m giam, b! git, tam git hoac khoi td bi can;

2.6. Nhirng ngudi nghiQn rugu/ma triy hoic cric ch6t kich thich kh6c.

3. Trudng hqp C6ng ty bio hi6m nh{n bAo hii5m vcri d6i tuqng tham gia b6o hiiim c6 dg tu6i
kt3c quy tlinh n6u tr6n sE duo. c quy dinh cu the tai Hqp d6ng bio hi6m/Giiy chimg nhfn b6o

hi6m.

CHTIONG II. PH4M VI VA QUYEN LgI BAO HIEM

Bdn mua bdo hi6m c6 quydn lua chgn tham gia vd C6ng ty bio hiOm c6 quyAn chip nhAn cung

cdp m$t hoac m6t s6 hoac t6t ca quyAn loi bio hi6m duoi tl6y. Quytin lqi bio hiiim 6p dung cho

Hqp d6ng bdo hi6m cua BBn mua bdo hidm sE duoc ghi cu th6 t4i Hqp d6ng b6o hi6rn/Gi6y chrmg

nhQn bdo hitim.

Di6u 4. Tu vong hoic thuong tit toin bQ vinh vi6n do tai ngn

Truong hqp Nguoi duoc bAo hi6m tham gia quydn lqi niy bi tai nan thu6c pham vi bdo hi6m,
trong vdng 365 ngiy kd tt ngiy xdy ra tai n4n tl6. Nguoi dugc bio hi6m bl ttvong hoic thuong
tat toan bO vinh vi5n, C6ng ty bdo hi6m rri 100%o 56 tidn bno hi6m cira Quydn lqi b6o hi,!m tt
vong hodc thusng €t tod,n bQ vinh vi6n do tai nan duoc ghi t4i Hqp ddng bio friiim,rCi6y chrmg
nhAn bdo hi6m.

Didu 2. Phqm vi ilia lj' tluo. c bio hi6m

Pham vi dia lj cluqc biro hi6m theo qul tic Uao Ui6m n{'ld lanh th6 Vi6t Nam. bao gdm trudng
hqp Nguoi clucr. c bdo hi6m bi tai nan xiy ra trong lanh th6 Viet Nam sau tl6 Nguoi duqc bdo hidm
didu tri vir,trolc bi tri vong do hiu qud. cta tai nqn n?ry ngoai hnh th6 Vi6t Nam (trt truong hqp
c6 qu1' tlinh khric tai Hqp d6ng bdo hi6m/Gi6-v chung nh{n bao hi6m).

DiAu 5. Trfr vong ho{c thutrng tft toirn bQ vinh viSn do 5m <Iau, bQnh t$t, thai sin

1. Truong hqp Nguoi duoc bdo hiiim tham gia quyOn lqi ndy bi 6m dau, bQnh tQt, thai sdn (tru
ung thu) thuQc pham vi bAo hiilm dan tdi tu vong ho{c t\ong tQt toan b0 vinh vi6n trong thdi
han bio hi6m, Cdng ty bdo hi6m trd 100% 56 ti€n bdo hi6m cira Quydn lqi bdo hi6m tri vong
ho{c thuong tat toan b6 vinh viSn do 5m dau, bQnh tat, thai sAn duo. c ghi tqi Hqp d6ng bno

hi6n/GiAy chung nhan bAo hidm.

2. Ri0ng truong hqp Nguoi duo. c b6o hi6m tham gia quydn lqi n2ry bl ung thu thu6c pham vi
bAo hi6m dAn tdi tu vong ho{c thuong tat toirn bd vinh vi6n uong thoi h4n bdo hi6m, C6ng ty bAo
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hidm rip dung tj'lf chi tra nhu sau nh6n voi 56 tidn bdo hi6m cta QuyCn lqi bio hidm tu vong
ho6c thuong 6t toan bO vinh viSn do 6m dau. benh 41.thai s6n. tru trudng hqp tlugc qu1' dinh
khric t4i Hqp ddng bio hi6m/Gi6"v chimg nhAn bdo hi6m:

Thoi tli6m tt vong ho{c thunng tit to}rn bQ vinh viSn

Tir Thcri di6m bit dAu nh|n bno hi6m cria nim hqp d6ng dAu ti0n 0%

Tt Thoi diem bit diu nhdn bao hi6m cta nim hqp daing thu 2 50%

Tu Thoi di6m bit dAu nhan bdo hi6m cua ndLm hqp d6ng thu 3 75%

Tt Thoi di6m bit dAu nhdn bdo hi6m cta nim hop dtrng thu 4 tro di 100%

Ti 16 chi tre

Diiu 6. Thuong tit bQ ph$n vinh vi6n do tai n4n

Trudng hqp Nguoi tlug.c bdo hi6m tham gia quy6n lcri ndy bi tai nan thuQc pham vi biLo hidm.
trong vdng 365 ngdy k6 tir ngiy xiy ra tai n4n d6. Nguoi duoc bio hi6m bi thuong t4t b0 phan
vinh vi6n. C6ng ty bio hi6m trA theo ti' 16 thucrng 6t tuong tng duoc quy tlinh trong Bang. tv J0
trd tii:n thuong t{t p0 fhan -vinh vi6n do tai nan dinh kdm Quy tic bao hidm ndy nhan.voi 56 tidn
bAo hi6m cria Quy6n lqi bAo hi0m thuong tfi !0 Rhdn vinh vien do tai nan. T6ng s6 tien duoc chi
trd kh6ng vuot qu6 56 tidn bao hi6m cia Quyiin lqi thuong tat b0 phfn vinh vi6n do tai nan.

a
I
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Diilu 7. H6 trq gi6o dgc

Truong hqp Nguoi clugc bio hiiim tham gia quydn lqi ndy bi tu vong/thuong tat toen bO vinh
viSn do tai n4n thuQc ph4m vi bdo hi6m (trong vdng 365 ngdy k6 tri ngdy xAy ra tai n4n d6), ho4c

trong thcri han b6o hir5m bi tu vong/thucrng tit todn bQ vinh viSn do 5m dau, benh tat, thai san

hodc tri vong kh6ng 16 nguy€n nhdn thu6c pham.vi bAo hi6m., C6ng ry- bio hi6m s6 chi trA cho

Nguoi php thuQc 100% s6 ti6n bio hi€m cua Quy6n lgi.bAo hi6m chi phi girio duc duoc quy dinh
cu tht tai Hqp ddng bAo hi6m/Gi6y chrmg nhdn bio hiOm.

Di6u 8. H5 trg viQn phi do tai ngn

1.. Truong hqp Nguoi tluoc bdo hiAm tham gia quyAn lgi nay bi tai n?n thpQc ph4m vi bdo

hi6m phAi ndm viQn tai tQ+ viQn tu.2 ngiy li6n ti€p trd l6n, Cong ty bdo hi6m sE chi tri cho

Ngudi cluqc bio hi€m s6 tiEn/ngiy ndm vi6n dugc quy dinh cu th6 tai Hqp <long bdo hi6m/GiAy
chung n}r{n bio hi€m.

2. 56 tiAn chi tri cho m6i ngdy nim viSn cdn cu theo chuong trinh bdo hi6m dang c6 hiQu lgc
tai ngdy nim viQn <lAu ti6n. 56 ngdy chi trA quydn lqi b6o hi6m niy duo. c tinh tu ngdy nim viQn
-::^--::..Jddu ti6n. T6ng s6 ngiry nim vi0n duoc chi trd toi da ld 100 ngirylndrn vd kh6ng qu6 l5 ngdy ndm

viQnidqt didu trl.

Didu 9. Trfr vong kh6ng 16 nguyOn nhin

1. Trudng hqp Ngu<ri dusc bdo hiAmtham gia quydn lqi nay bi tu vong kh6ng 16 Fy.y6, *.-
trong thcri han bio hi6m, C6ng ty bdo hi6m sE trd 100% 55 tidn bdo hi6m cua Quydn lqi bdo hiitm
tu vong kh6ng rO nguy6n nhAn gtti t Cn Hqp d6ng bdo hiiim,rCiAy chrmg nhan bAo hiiim.

2. Tir vong kh6ng rd nguyOn nhAn bao g6m c6c trudng hqp sau:

2.1. Nguoi duoc bdo hi6m tu vong ngodi Co sd y ti5 vd kh6ng c6 chimg tu y tti didu tri tai Co
so y ttl dii x6c tlinh dugc nguy6n nhAn tt vong;
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2.2. Nguoi clugc bdo hi6m tu vong t4i Co sd 1't6 tuy nhi6n Co so y t6 kh6ng xric dinh duoc
nguydn nh6n tu vong:

2.3. Nguoi tluoc bio hi€m tt vong. c6 co quan C6ng an ti6p nhrin thp lj.nhung kh6ng ti6n hanh
girim dinh phep y. kh6ng xric ilinh duoc nguy6n nhrin tu vong hodc c6 ti6n h?rnh giA.rn dlnh phap
y md kh6ng xric dinh duoc nguy6n nhdn tt vong.

3.. C6ng ty bdo hi6m sE kh6ng chi trd quydn lqi bAo hi6m trong trudng hqp Nguoi <lugc bdo

hi6m mic Hgi chimg suy giim miSn dich mic phii (AIDS) hoac tinh trang vd./ho4c bQnh li6n
quan d6n vi rut HIV bi tu vong kh6ng 16 nguydn nhin.

Didu 10. Trq c6p mai ting
Truong hqp Nguoi dugc bdo hiAm tharn gia quyAn lqi nirl' bi tu vong do tai nan thu$c ph4m vi
bAo hi6m (trong vdng 365 ngdl' kB tu ngiy xdy ra tai nan tl6), ho4c trong thoi h4n bdo hi6m Nguoi
dugc bAo hi6m bi tu vong do 6m dau, bQnh @q thai sen hoAc.tt vong kh6ng 16 ngul'6n nh6n thu$c
ph4m vi bio hi6m, C6ng ty bAo hi6m se chi ra 100% s6 ti6n bdo hi6m cua Quy6n lqi bdo hi8m
chi phi mai tAng duoc quy dinh cu th6 tai Hqp d6ng bao hi6m/Gi6y chrmg nh6n bao hi6m.

cHrroNq:Irr€Ac DTEU.KHoAN LO.AI TRrJ.rRr(CH NHrEM BAO HIFM

Didu 11. Cdc tlidu khoin Iogi trtrtrich nhiQm bio hi6m

C6c rui ro, c6c benh. ciic h4ng mpc clugc liqt kd ho?c. bit ngudn tu c6c nguy6n nhAn du<ri tt6y
kh6ng thu6c pham vi, triich nhiQm cta C6ng ty bdo hi6m:

1. . Hinh dQng tu tu ho4c c6 1i qr tri cta Nguoi duoc bAo hi6m; Hdnh vi c6 y cta B6n mua bio
hiilm. Ngu<ri tlugc bio hiiim vd./hoac Nguni thu hucrng (trir.truong hqp quy dinh tai khoin 2 diAu
40 Lu6t Kinh doanh bio hi€m hoic cdc v[n bin sta d6i, b6 sung, thay th6 (n6u c6));

2. Tu vong kh6ng 16 nguydn nh6n. Didu khodn nirl kh6ng rip dung n6u B6n mua bdo hi6m
tham gia di6u khoan "Quy6n lqi bio hi6m tt vong kh6ng 16 nguy€n nh6n" vd duoc C6ng ty bio
hi6m chdp nhan tr6n Hqp tl6ng bAo hi6m/GiAy chfng nh6n bio hi6m;

3. Nguoi dugc b6o hi6m. thuc hiQn hoac tham gia thuc hiQn hdnh d$ng lrQq cip, drinh nhau
(tru hhi chung minh dugc bing v6n ban xric. nhdn cua co quan c6 thAm quyi:n vdi vi6c hdnh dQng

d6nh nhau tl6 chi vsi muc dich tu ve), gAy r6i trAt tu c6ng c6ng hodc ch6ng cu vi€c bdt gitr nguoi
hqp ph{ip vd,hodc thuc hiOn.hodc tham gia thuc hi6n c6c hdnh vi pham t6i (theo ktit ludn cta co
quan nhi nudc c6 thdm quy6n);

4. Nguni clugc bio hi6m c6 c6c hd,nh vi sau d6y khi tham gia giao th6ng:

4.1. Dua xe (hqp ph6p hoic tr6i ph6p), lang l6ch, ctrinh v6ng, di6u khidn xe co gioi chay quri t6c
dQ quy dinh, gidnh duong, vuqt Au;

4.2. Didu khiAn phuong tiQn tham gia giao th6ng md trong co th6 c6 ch6t ma tuy, cric ch6t kich
thich. chat gAy nghidnl

4.3. Didu khi6n phuong tiQn tham gia giao th6ng mi trong mdu hoac hcri thd c6 ndng clQ cdn
rrrcrt qui 50 miligam/l00 mililit mriu hodc 0,25 miliganll lit khi thd;

4.4. Didu khiAn xe khi kh6ng dt di€u kiQn v6 dO tu6i theo quy dinh cta Ph6p luf,t;

4.5. Ngucri didiu k:hiiln xe kh6ng c6 GiAy phdp Lii xe ho{c Gi6y phdp l6i xe kh6ng hqp lQ theo
quy dinh cta ph6p luft;

4.6. Vfln chuyiin tr6i phdp hoic kh6ng thuc hiQn diy dt c6c quy tlinh vA vfn chuy6n hing nguy
,.1 I . . I
lrem, vq.n cnuyen hang celm;

4.7 .. Xe tti ngugc chiAu cua du<rng mdt ch.i6u, tti ngunc chidu tr€n <ludng c6 bi6n "CAm di ngugc
chi6u"; di vio duong cAm hoic khu vuc cAm;
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4.8. Kh6ng chip hinh hQ th6ng bdo hiQu tlucrng bQ:

4.9. . DiAu khi6n xe c6ng n6ng. xe m6y k6o nhd phlrc vu cho sAn xuAt n6ng nghiQp. lim nghiQp.

xe h6t ni6n han st dung;

4.10. Di6u khi6n ciic phuong ti6n kh6ng c6 Gidy chrmg nhan kidm dinl' an roan k! thuit vi biro

vO m6i trudng hqp lQ theo quy dinh cria phrip lurit hiQn hdnh.

5. Ngu{ tlu-o. c bdo hi6m st dgng hoic bi dnh hudng cta rugq bia, ma tuy hoic cilc chAt c6

c6n, cdc ch6t kich thich. c6c ch6t gAy nghiQn hoac st dung thu6c kh6ng theo chi din cua Bric si
di6u tri ld nguyOn nhAn dAn d6n tai nan hoac 6m dau, benh tAt:

6. Nguoi dugc bAo hi6m tham gia vio c6c hoat clQng hang kh6ng (tru khi voi tu c6ch ld hinh
khrlch tr6n qey 9uy c6 giAy phep chd khrich), tham gia cdc cu6c di6n tap huan luyQn quAn sy,
tham gia chi6n ddu cta lqc lugng vfr trang;

7. . DQng dAt, nrii ltq s6ng thAn; chi6n tranh, n6i chi6n. dinh c6ng. khring b6, bao dQng, din
bitln. phi6n lo4n, c6c hoat dQng qu.an sy.ho4c hanh dQng cta bAt kj nguoi cAm diu cira t6 chuc
neo nhem lat d6, tle doa chinh quydn. ki6m sorit bing vi lgc;

8. _ Dich Ue.{ foAc.tin! TTC khT cAp y til theo c6ng b6 cria T6 chric y t6 th6 gioi (wHO)
hoic co quan Nhi nudc c6 thAm quy6u

g. Nguni <tugc bio hiAm tham gia thA thao chuy6n nghiEp hoic th6 thao nguy hidm; Nguoi
tlu-o. c bdo hidm dang li,rn vidc/dang tham gia ciic c6ng vi6c c6 tinh ch6t nguy hi6m; - '4' '

10. Cdc hinh thric thAm m!. chinh hinh, lam gid cdc bQ phin co th€: di€u tri kidm soiit tigng
lugng co th6 (tnng hoec gidm can);

I 1. Nhirng thuong tft c6 sin ho4c chi dinh diAu d c6 tt truoc. Ngiy bit dAu thoi han bdo hi6m
cria Hqp cl6ng bdo hiOm ndm <liu ti6n; bQnh bam sinh, di tit bAm sinh, bQnh di truydn, r6i loan
t6m thdn vd hi,rih vi; b6nh lao, bQnh phong;

12. HQi chung suy giAm miSn dich mic phai (AIDS); tinh trang vn benh li6n quan d6n vi rut
HIV;

13. DiAu tr! kha nlng sinh sd,n hoic hi6m muQn; tli6u tri cic ,6n ae vC gioi tinh, chuyi5n <t6i

gioi tinh; vd b6t k! bi6n chimg nio tu nhirng <li6u tri tren;

14. Nhirng bQnh/rui ro trong thoi gian chd nhu quy dinh t?i Didu 12;

1 5. Phuc htii chric ndng, vdt U tri liQu bang t6t cd moi hinh thric (6p dUng ri6ng vcri Quyen lqi
bAo hi0m chi phi nim viQn do tai n4n);

16. Mqi hinh thric khrlm vd didu tri v€ reng (tru viQc nhAp viQn di6u tri rang cAp cr?u do tai nan
xiy ra trong vdng 24 gid ke tu thoi di6m tai nan).

CHTIONG IV. THOI GIAN CHO

Di6u 12. Thoi gian chd

Thoi gian chd dugc 6p dpng.nhu sau trt trudng hqp c6 quy dinh kh6c trong Hqp dting bio
hidm/Giiy chimg nh{n bdo hi6m:

1. Diii vrl,i ci nhin hoic Hqp tl6ng bio hi6m nh6m c6 s6 luqng tham gia bio hi6m duriri
50 nhAn viOn

1.1. Quydn lqi Trfr vong hoic throng tit toin bQ vinh viSn do tai npn; Quydn tqi Thuong
t$t bQ phfn vinh vi6n do tai n4n, Quy6n lqi H6 trq viQn phi do tai n3n: Kli6ng rip dpng.

1.2. Quydn lqi trir vong kh6ng 16 nguy6n nh6n: 365 ngdy.
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1.3. Quydn lqi h5 trq gi6o dgc; Quy6n toi trq cip mai t6ng:

- Kh6ng ap dung d6i voi trucmg hqp tai nan:

- 7 ngdy d6i vcri ben}r ruQt thria. bi6n chung do ti6m vic-xin phdng bQnh:

- 30 ngdy di5i voi 6m dau. bQnh t4t th6ng thudng:

- 90 ngdy d6i voi biiin chimg thai stur:

- 365 ngiry dtii v<ri sinh con. bi6n chimg sau sinh. bQnh dac biet. bgnh/thu<mg tat c6 sin:
. ,,i .- 365 ngiy d6i voi rui ro tu vong kh6ng rO nguyOn nhdn.

1.4. Quydn lqi Tfr vong hoic thuong tit toAn bQ vinh vi6n do 6m <Iau, bQnh tSt, thai sin:
,i- 7 ngdy doi voi b€nh ru6t thta. bi6n chimg do ti6m vdc-xin phdng bQnhl

- 30 ngdy d6i v<ri 6m clau, benh tat th6ng thunng:

- 90 ngiy d6i voi bi6n chung thai sdn:

- 365 ngdy d5i voi sinh con, bi6n chimg sau sinh. b€nh dic biOt. bedh/th;ong 6t c6 san.

2. O5i vrl,i ltgp tl6ng bio hi5m nh6m c6 s5 luqng tham gia bio hi6m ttr 50 d5n duriri 100
nhin viOn

2.1. Quyin lqi Tir l ong hoic thuong tat toen bQ vinh vi6n do tai n4n; Quydn lqi Thuong
t$t b,Q ph$n vinh vi6n do tai n4n, Quyin lqi H5 trq viQn phi do tai ngn: Kh6ng rip dung.

2.2. Quydn lqi trfr vong kh6ng 16 ngul'6n nhin: 365 ngiry.

2.3. Quyin tqi h5 trq gi6o dgc; Quydn lqi trq cip mai tring:

- Kh6ng .ap dung c16i voi trudng hqp tai n?n; benh ruOt thtra, bi6n chimg do ti6m r'5c-xin
phdng bQnh, 6m tlau. bQnh tQt th6ng thudng; bi€n chimg thai sdn;

- 365 ngny d6i voi sinh con, bi6n chimg sau sinh, b€nh dac biQt. bOnh/thuong tA-t c6 sdnl
. ,t.- 365 ngdy d6i vcri tu vong kl6ng rO nguy6n nhan.

2.4. Quydn lqi T& vong hoic thuong tat toin bQ vinh vi6n do 5m itau, benh tat, thai sin:

- Kh6ng rlp dung d6i roi benh ru6t thira, bi6n chrmg do ti6m vic-xin phdng bQnh,5m dau,
benh tat th6ng thuong; bi6n chimg thai san;

- 365 ngdy d6i vni sinh con, bi6n chimg sau sinh, bQnh dic biet, b€nh/thuong tat c6 san.

3. O5i vtni Uqp d6ng bio hi6m nh6m c6 s6 luqng tham gia brio hi6m fir 100 nhin vi6n tr&
l6n: Kh6ng 6p dgng.

CHI.IONG V. PHi BAO HIEM

DiAu 13. Phi bio hi6m vir Thiri h4n thanh todn phi bio hi6m

1. Phi bdo hitim, 56 tidn bdo hi6m duoc ban hdnh kdm theo Quy tic bAo hi6m niy

Phi bAo hi6m cho Hqp cldng bio hi6m nh6m ho{c cho. nh6m kh6ch hdng tham gia bAo hidm sO

b[ng t6ng phi bAo hi6m cta nhirng Ngudi cluoc bdo hi6m trong nl6m d6.

2. Thdi h4n thanh toan vd phuong thric thanh torfur phi bio hitim dugc quy ilinh cU th6 trong
Hqp ddng bao hi6rn/Gi6y chrng.nhAn bdo hidm va phn hqp v<ri quy tlinh crla phdp ludt. Trong
mai trulng hqp, BOn mua bdo hi6m c6 nghia vg d6ng phi bdo hi6m dung thoi h4n quy dinh trong
Hqp d6ng bAo hi6m/Gidy chrmg nhfn bdo hi6m cho dt c6 nh6n duo. c th6ng brio nhlc d6ng phi
cua C6ng ty bao hi6m hay kh6ng.
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Didu 14. Quydin lqi bio hi6m theo thiri h4n bio hi6m

1. Thcri hen bdo hiOm bang m6t nam: duoc su dung quyOn lqi bio hidm mQt nam.

2. Thoi han bdo hi6m ducri m6t nim: duoc st dpng quydn lqi bAo hiem mQt ndm n6u rip

d+ng phi bdo hi6m ngin han. hodc quv6n loi theo ty 1( n6u rip dgng phi bdo hi6m q 19. hoac

quy ai*r thac theo th6a thu6n tai Hgp d6ng bAo hi6m.

3. Bi6u phi ng6n h4n trong tnr<v.rg hqp c6 5p dung:

- Thoi han bAo hitim d6n 1 thring : t6i .Ia 15% pbt bio hiilm nnm;

- Thdi han bao hi6m tu tr6n 1 dtin 2 thrturg : 25% phibdo hi6m ndm;

- Thoi han bno hi6m tu tr6n 2 d6n 3 thrimg = 35% phi bdo hi6m ndm:

- Thoi han bdo hi6m tir trdn 3 drin 4 th6ng : 45% phi biro hi6m n6m;

- Thoi han bAo hi6m ttr ffen 4 d6n 6 thrtu:g : 600/o phi biro hi6m ndm;
. . ,.1- Thoi han bao hi6m tu trdn 6 d6n 8 thang = 75%phibdo hi6m ndm;

- Thoi han b6o hi6m tu tr6n 8 dOn 10 thriLng : 90% phibdo hi6m nIm;

- Thoi han bao hi6m tu t6n 10 thang tro l6n = phi bdo hi6m nlm.

"_ ''.. .ct{Ior*G Yr. GrAr QUYET QUYEN LqI BAO IrIEM

Dii,u'l5. Thoi han y6u ciu tri tidn bio hi6m

1. Trutrudng hqp c6 quy dinhkh6c tai Hqp ddhg bab hi6m/Gi6y chungnhqnb6o hi6m, trong
vdng 30 ngdy k6 tri ngdy xiy ra sg kiQn bio hi6m Q.Jgucri duo. c bio hi6m tir vong, tai nqn... .),
Ngudi y6u cdu gidLi quy6t quy6n lqi bdo hi6m Qllgudi dugc bAo hi6m.Nguoi thu hudng/Nguoi
thta k6A{guoi dugc riy quy6n hqp phdp,66 hodc me ho4c.ngudi gi6m hQ hqp ph6p cta tr6 em

duoi 18 tu6i)phd,i gui th6ng brio cho C6ng ry biro hi6m bing van bin, hoac tin nhdn. ho4c thu
" ;. .^ ,, ,.1

diCn tt vC su ki6n bao hrem xdy ra, hfLu qu6. di€n bi6n cua rui ro. noi di6u trl cta Nguoi duqc
b6o hi0m).

2. th"i ha" nQp hd so y6u ciu bOi thuong. trd tiAn bio hi6m theo Hqp d6ng bio hi6m 1A 1

ndm k6 tu ngdy xdy ra su ki0n bio hi6m. Thoi gian .xdy ra sy kiQn bAt khd khang hoAc ftd ngai
khiich quan kh6ng tinh vdo thdi han nQp h6 so y6u c6u b6i thudng, trd ti6n bdo hi6m.

3. Trudng hqp Nguoi dugc bdo hiAm hodc nguoi thu hudng chimg minh dugc reng kh6ng
bi6t thoi di6m xiy ra su ki6n bdo hi6m thi thoi han quy <linh tr6n duo. c tinh tri ngiry Ngudi duo. c

bdo hi6m hodc nguoi thu huong bi6t vifc xay ra sg kifn bio hi6m d6.

4. Qu6 c6c thdi han n6u tr6n, moi ydu cAu tri ti6n bio hi6m 1i6n quan ddu kh6ng c6 gi6 tri,
Cdng ty bdo hi6m kh6ng phdi chiu trAch nniqm bdi thubng, trA tidn bAo hi6m cho Nguoi dugc
bdo hi6m,rllgudi thg hudng tru truhng hqp xdy ra sg kiQn b6t khi kh6ng ho4c c6 tro ngai kh6ch
quan.

Diilu 16. Hd so y6u cAu tri tiln bio hi6m

l. Ngudi ydu cAu giii quy6r quydn lqi bdo hiem phdi. bAng.chi phi cta minlr. thu thip vd cung
c6p cho C6ng ty bao hi6m h6 so y6u cAu trd tiAn bdo hiiim (bang TiCng Anh hoic Ti6ng ViQt):

1.1. Y6u cAu trA ti€n bdo hi0m theo miu cta C6ng ty bdo hi6m;

1.2. Ban tudng trinh/Bi6n bAn tai nan (c6 x6c nh4n cria co quarVt6 chuc noi Ngucri duoc bAo

hi6m c6ng t6c trong trudng hqp tai n4n lao dQng hoic tai nan xAy ra t4i noi Ngucri tluqc bdo hiilm
dang thuc hiQn c6ng viQc/hgc tflp; hoac x6c nhin cria chinh quy0n dia phuong tru truhng hqp
khiic dugc C6ng ty b6o hi6m chAp thufn); h6 so giii quy6t tai n4n nhu bi6n ban tai n4n, bi6n ban
khrim nghi€m hiQn truong, th6ngb6o k6t qud gidi quy6t ngu6n tin v6 tQi pham ho4c cric vln bi,n
kh6c li€n quan tl6n tai n4n c6 x6c nhfln cira co quan C6ng an (trong trudng hgp c6 co quan C6ng

\
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an tham gia hoic truong hqp tu vong): Gi5L1'phdp Lii xe theo quy dinh (trong trucrng hqp tai nan

giao th6ng):

I .3. Cdc chimg tu )- t6 li6n quan d6n viQc ili6u tri (trong trudng hqp dieu tri) nhu GiAy ra viQn.

GiAy chimg nhan phau thuat. ciic chimg tt )' t6 liCn quan rl6n viQc khrlm. chan doan va dieu tri.'.
Tdt cir cac it rrng t,r tre, aAu phdi c6 chir ky. d6ng dAu cria co so y t6 ho[c c6-m6 vach bgnh nhAn

kdm dudng dan. tdi khoa,n vd mft kh.Au deng nh{p do co so y t6 cung c6p d6 tra cuu, tn) trudng
hqp kh6c duo. c C6ng ty bio hi6m ch6p nhdn:

1.4. GiAy xilc nh6n cta co quan y tti c6 thAm quyen vC tinh trang thuong tat cta Nguoi dugc

bao hitim hoic BiOn ban girim dinh y khoa cira HQi d6ng gi6m dinh y khoa vd tinh tr4ng thucrng

tit cta Ngucri duq c bAo hi6m (trong trudng hqp thuong t{t vinh viSn chua du. c x6c dfnh ngay

sau khi k6t thric cli6u tri)l

I .5. Gi6y td chimg minh nhdn thAn nguoi nh4n tidn: Gi6y iry quyin hqp phrip ltrong truong hqp

duoc riy quy0n nhAn ti6n):

1.6. Gi6y chimg tu ho{c trich luc khai tu (trong trubng hqp tu vong);

1.7. Gi6y td li€n quan diSn thira k6 (trong trudng hqp Ngudi clugc bAo hi6m tu vong vd kh6ng

chr dinh nguoi thu huong);

1.8. ciiy td chimg mbh miii quan hQ cta.Ngucri phu thu6c v6i Nguoi dugc bAo hiii:m (trong

trucrng hqp y6u cAu chi tri Quy6n loi biro hi6m chi phi gi6o dgc);

1.9. Caq giAy td, tai ligu kh6c c6 1i6n quan theo y6u cAu cria C6ng ty bAo hitim.

l. Cdc gi6y rd n6u tai Kiroan I Didu niy cung c6p cho C6ng ty biro hi6m phei li bdn g5c hoac

bdn sao tlu<vc chimg thgc bcri co quan c6.thdm quyOn theo quy clinh cta ph6p luQt, ho{c ban sao

dugc x6c nhin boi can b0 C6ng ty bAo hiOm (trir mQt s6 trudng hqp <lugc C6ng ty bdo ltiCg chap

nh6n). Trong mgi trutrng hqp, C6ng ty b6o hi6m c6 quy€n y6u cAu cung cAp bfur g6c cl6 ki0m tra.

Diiru 17. Thoi h4n giii quy5t tri tidn bio hi6m

l. Cdng ty bio hi6m c6 trdch nhi6m xem xdt. giAi quy6t v2r thanh toan tiin bdo hi€m rrong
vdng 15 ngay ldm viQc k6 tu ngdy nh6n duoc h6 so ydu cAu tri tidn bio hiem dAy chl vd hqp 16,

tru cAc trudng hqp sau:

1.1. C6ng ty bio hiiim cdn phdi giam dinh, x6c minh rui ro;

1 .2. Vp viQc yeu ciu b6i thutrng c6 liOn quan .l6n r,r-r iin dang duo. c co quan c6 thAm quyiin di6u
,. ,.

tra, truy 16, x6t xt. C6ng ty bio hiem sE xem xdt. gidi quy6t b6i thuong sau khi c6 kdt ludn cudi

ctng cta co quan nhi nu6c c6 thAm quyAn;

1.3. Cac trudng hqp c6 th6a thuAn khdc trong Hqp d6ng bAo hiiirr/GiAy chrmg nhin bdo hi6m'

2. Thoi gian aii COng ty bdo hi6m x6c minh hd so: t6i da 90 ngdy kii tt ngiy nhdn dAy dtr h6

so. DOi rrni cac hd so x6c minh c6 li6n quan d6n c6ng an, tda 6n hodc c6 tinh ch6t dAc biQt/phric

t4p, C6ng ty bio hi6m sO th6ng b6o theo timg su v1r cr,r th6.

3. Thoi gian y6u cAu hodn tri h6 so trong trudng hqp U! tir ch6i t6i thuong: t6i da 60 ngdy kti
tu ngdy C6ng ty bio hitim gti th6ng b6o.

4. Thdi han d6 kn6ch hang b6 sung h6 so ld trong vdng 30 ngdy k6 tt ngdy C6ng ty bdo hi6m

th6ng b6o.

5. TAt cd moi quydn lqi sC tluoc chi trd bang d6ng Vipt Nam. Trong trudng hqp y6u ciu b6i

thulng c6 don vi iiAn tQ kh6ng phdi d6ng ViQi Nam thi sE duoc quy <l6i sang d6ng ViQt Nam

theo t! gi6 b6n ra cira Ng6n hdng thuong m4i c6 phAn Ngo4i thuong ViQt Nam tai.thcti diOm giii
quy6t U6i thudng tru trucmg hqp c6 quy dinh kh6c trong Hqp ddng bdo hi6m/Gidy chimg nhfn
bio hiOm.

;,\
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Diitu 18. Gi6m atinh, xic minh riri ro

1.. D6 phuc ru cho vi6c thUc hign Hqp ct6ng. bAo hi6m. B6n mua bdo hidmAJguoi duo. c bdo

hi6m c6 nghia vu 9y quyen cho C6ng ty bAo hi6m dai diQn cho Ngucri dugc bdo hi6m ldm vi6c
voi c6c co quan, t6 chuc, c6 nh6n li6n qual d6 phgc v1r cdngtic girirn dinh, x6c minh rui ro; uy
quydn cho C6ng ty bAo hi6m dei diQn cho Ngucri du<v. c bio hi€m lirm vi6c voi c6c B6c.si co sd y
-:-i-.:',i'.

t6 d€ doc. xem. sao chup. ghi ch6p h6 so bfnh iin vd cho ph6p co so y tA duoc cung cdp bAn t6m

t'it h6 so bQnh rin ho4c cric chimg tu y t6. liCn quan d6n ch6n dorln/didu tri cua Nguoi dugc bdo

hi6m cho COng ty bao hi6m khi c6 y6u cAu cua C6ng ty bio hi6m.

2. TrongmQt s6 tnrong hqp..C6ng ty bdo hi6m c6 quydn y6u ciu kiAm tra y t6 d6i voi nguoi
dugc bio hi6m t4i cric co so y t6 do C6ng ty biro hi6m chi dinh trong quri trinh giit quydt chi trA

tidn bio hi6m, holc c6 quydn x6c minh crlc th6ng tin c6 1i6n quan diin vi6c gidi quytit chi tra tien

b6o hi6m. Mqi chi phi pt it ,int tiOn quan diln viQc giam dinh. xiic minh sd do C6ng ty bdo hi6m

chi ra.

3. C6ng ty bAo hi6m c6 quydn dtmg xem xdt.giii quyrlt quydn lqi bdo hi6m n6u Nguoi tlugc

bao hiem, Nguoi thu hudng ho{c Nguoi thta k6 hqp phdp cta ho kh6ng thqc hiQn c6c ydu ciu
tr6n.

CHTIONG \1I. QUYTN VA NGHIA W CUA CAC BEN

Di6u 19. Quyiln vir nghia vg cria C6ng ty b6o hi6m

1. Quyin cta C6ng ty bio hi6m

I .l . Thu phi bAo hi6m theo thoa thu{n trong Hqp d6ng bAo hi6m:

1.2. Y6u ciu B8n mua bdo hi6m cung c6p diy dt, trung thuc mgi th6ng tin c6 li6n quan d6n
vi6c giao k6t vd thuc hiOn Hqp ddng bdo hi6m;

1.3. Hriy b6 Hqp d6ng bdo hiAm hodc tlcrn phucrng ch6rn dirt thgc hiQn Hqp d6ng bno hiilm theo

quy clinh cta ph6p luat;

i.4. Tt choi Uiii *uorg, trd tidn bio hi6m trong trudng hqp kh6ng thuQc pham vi tr6ch nhiQm

bAo hiiim hodc trudng hqp loai tru trdch nhi€m bdo hi6m theo thoe thuan trong Hqp d6ng bio
hi6m;

1.5. YEu cAu BCn mua bdo hii5m 6p dgng cdc biQn phrip dd phdng, h4n chi5 t6n th6t theo quy

dinh cua Luit kinh doanh bdo hi6m vir c6c quy dinh kh6c cria phrip luat c6 liCn quan;

16. C6c quyiin kh6c theo quy dinh cria ph6p luit valho{c quy dinh tai Quy tic beo hi6m.fiqp
d6ng bdo hi6m (n6u c6).

2. Nghia vg cria Cdng ty bio hi6m

2.1. Cungc6pchoB6nmuabAohi6mbany6ucAubiohi6m,bAngcAuh6ili6nquand6nruiro
tluo. c bio triem, a5i tuqng bdo hiAm, quy tic, diAu kiQn, didu khoan bdo hi6m;

2.2. Giinthich 16 rang, dAy dri cho B6n mua bAo hi6m vA quydn.lqi bdo hi6m, didu khoan logi

tru trAch nhigm bAo hi6m, quyAn vd nghia vu cta B6n mua bdo hi6m khi giao k6t Hqp tl6ng bdo

hi6ml

2.3. Cung c6p cho B€n mua bdo hi6m bAng chimg giao tiit Hqp dting bAo hi6m theo quy dinh

cia Luat kinh doanh bdo hi6m;

2.4. Clrph6adcrn thu phi bAo hi6m cho B6n mua bio hi6m theo th6a thu{n trong Hqp dting bio
hi6m vd quy dinh cira ph6p lu{t c6 li6n quan;

2.5. BOi thuong, tri ti6n bdo hi6m kni xAy ra sg kiQn bdo hi6m;
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2.6. Giai thich bing ven ban lf do tt ch6i bdi thuong, tri tidn bAo hi6m;

2.7. Lw trii hd so Hqp ddng bdo hi6m theo quy tlinh cta ph6p luAt;

] t lao pdt rh6ne tin do_ BOn mua bAo hii.im, f{Buoi rluOc bdo hi6m cung c6p, tru truong hqp
theo ydu c6u cria co quan nhd nu6c c6 thAm quy6n ho6c duo. c su d6ng ;i cria B€n mua bAo hi6m,
Nguoi <luoc bio hiiSm;

2.9. C6c nghia vu kh6c theo quy ttinh cta ph6p luet vrlhoic quy ttinh tai Quy tic bdo hi6m,rHqp
il6ng bto hi6m (n6u c6).

Didu 20. Quydn vir nghia vg cria BOn mua bio hi6m

l. QuyAn cfra BGn mua bio hi6m

1 .1 . Lua chon doanh nghiQp bAo hitim tlii giao k6t Hqp d6ng bdo hi6m;

1.2. Ydu ciu C6ng.ty bdo hidm 
"ung 

cdp bdn y6u cAu bdo hi6m. bdng cdu h6i li6n quan di5n rui
ro.ilugc bdo hi6m, d6i tuqng tio hi6m, quy tic, tlidu kiQn, di,iu khoan brio hidm vi giai thi"h 

"6"<li6u ki6n, di0u khoan bdo hi6m;

1.3. Y6ucAuC6ngtybdohi6mcungcApbangchtmggiaok6tHqpd6ngtheoquydinhctalu6t
kinh doanh bdo hi6m;

1.4. Y6u cAu C6ng ty bAo hirim c6p h6a <lon thu phi bio hiAm theo th6a thudn trong Hqp d6ng
bio hi6m vd quy dinh cta phrip luat c6 lien quan;

1.5. Hriy b6 Hqp il6ng bdo hii5m holc d<m phuong ch6m dut thuc hi6n Hqp d6ng bdo hi6m theo
quy tlinh cua ph6p luit;

1.6. Y6u cdu C6ng ty bAo hiiim btii thudng, tra ti6n bio hiAm khi xiy ra su ki6n duo. c bdo hidm;

1.7. Chuytin giao Hqp dting bdo hi6m theo thoA thu6n trong Hqp ddng bio hi6m holc theo quy
dinh cua ph6p luA,t;

13. C6c quydn khric theo quy ilinh cta phrip luflt vi/trodc quy <tinh tai euy tic bno hiiimAlqp
d6ng bdo hi6m (n6u c6).

2. Nghia vu cta BGn mua b6o hi6m

2.1. K6 khai dAy dri, trung thgc mgi th6ng tin c6 li6n quan rliin Hqp d6ng bdo hi6m theo yOu cAu
cria C6ng ty bio hi6m;

2.2. Dqc, hi6u 16 <ti,!u kiQn.,ilidu khodn biio hi6m, ciic truong hqp loai tru bao hirim. quydn.
nghia vu cua B6n mua bio hiOm khi giao k6t Hqp d6ng beo hi6m. ngi dung khiic cta Hqp i6ng
bdo hii5m;

2.3. D6ng phi bdo hiiim dAy dri, thing han theo th6a thuAn trong Hqp d6ng bio hiiSm;

2.4. Th6ng brio cho c6ng ty bdo hii.am c6c trudng hqp c6 th6 lam teng rui ro hodc giim rui ro
J1a1 lq'rn qnat sinh th6m tr6ch nhiQm cia c6ng ty bdo hi6m trong qu6 tiinh thrJc hiQn Hqp ddng
bdo hi6m theo th6a thudn trong Hqp ddng b6o hiiSm;

2.5. Th6ng biio cho cQng ty bio hiiim vA viQc x?y ra su ki0n bdo hi6m theo thda thu6n trong
Hqp ddng bio hi€m: ph6i hqp voi c6ng ty bdo hitim trong gi6m dlnh xric minh rui ro, t6n th6t;"

? 9. ep dung cdc biQn phrip dd phdng, han ch6 t6n th6t theo quy dinh cta Lu6t kinh doanh bdo
hi6m vd cdc quy <linh khiic cira phrip ludt c6 li6n quan:

2.7. 
.Khi 

giao"k6t Hqp.a6ng bao hi6m, rruong hqp B6n mua bdo hi6m lya chgn tham gia quydn
Igr bdo hi6m tt vong cho nguoi khric, B6n mua bio hiAm c6 trrich nhifm vi: viQc nhdn'rtuoc sg
d6ng f bang vdn ban cua Ngucri du-o. c bno hi6m, hodc cua.cha mg/nguoi giriLrn hQ hgp ph6p cfia

|puoi.duo. 
c b,*.H..1 (voi trudng hqp Nguoi duqc bao hi6m ducri rI trOIlrA ,ii" eiJ k6;;;

d6ng cho quy6n lqi trlr vong cta ngudi d6;
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Diiiu 22. Nghia vg khai brlo trung thgc

l. BOn mua bao hi6m vir,/hoic Nguoi duoc bdo hidm phAi kO khai dAy dt vd trung thuc cac

th6ng tin c6 liBn.quan d6n Hqp ddng bio hii-'m theo y6u cAu cua C6ng ty bdo hidm, vi nhtng
th6ng tin can thi6t d8 C6ng ty bio hi6m d6nh gi6 khi ndng chap nhin bio hi6m theo hqp tl6ng,
d6ng thdi hoin todn chiu trich nhiQm vd nhtng thdng tin dd cung c6p. ViQc ki6m tra y t6 cria

Ngudi du-o. c bdo hi6m (n6u c6) theo ydu cAu cua C6ng ty bio hi0m sE kh6ng thay th6 cho nghia
vu ndy.

2.. Trong trudng hqp BBn mua bdo hi6m va,/hodc Nguoi duoc bAo hi6m vi pham nghia vu cung
cdp th6ng tin ttuoc quy dinh d tr0n, C6ng ty bAo hi6m c6 quy6n gidm mQt phAn ho{c toan b6 s6

ti6n b6i thudng, hoflc hriy b6 Hqp d6ng bdo hi6m. Trong trudng hon hriy b6 hqp il6ng, C6ng ty
bio hi6m kh6ng phdi.b6i thudng, trd ti6n bdo hi6m vd.phdi hoan lai 70% phi b6o hi6m d6 tl6ng
cho B6n mua bdo hi6m. Truorg hqp Cong ty bao hi6m da b6i thuong, tra ti6n bao hi6m cho
Ngudi du"oc bao hi6m,Nguni thq huong (n6u c6L Bdn mua bAo hidm phdi hoin trd lai cho C6ng
ty bio hi6m to?rn bQ ti€n b6i thudng, ti6n bio hi6m mi Ngudi du-o. c bio hi6m,t,lgudi thu hudng
.ta nhAn tru6c d6 (n{5u c6). C6ng ty bdo hi6m c6 quy6n kh6u trtr khoan phi bdo hidm mir C6ng ty
bdo hi6m c6 nghia ur hodn l4i cho BOn mua bAo hi6m.

Theo d6, vi pham nghia ru cung c6p th6ng tin duoc hi6u ld vi€c BCn mua bdo hidm, Nguoi duoc
bAo hidm (ho4c ngutri dai di6n theo ph6p ludt cta Nguoi duoc bAo hiii:m) cung cdp, k6 khai kh6ng
chinh xric, kh6ng ddy dir, kh6ng trung thuc hodc che gi6u th6ng tin quan trgng quy dinh tai Khodn
1 Didu ndy ho{c tham gia bAo hiiSm kh6ng dring d6i tuong quy dinh tai DiAu 3 cira Quy tic bAo
hi6m.
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2.8. Cric nghia lu kh6c theo quy dinh cua ph6p luit vir/ho{c quy tlinh t4i Qu.v tnc bdo hi0m/Hqp
it6ng bio hi6m (n0u c6).

CITLTONG VIII. CAC QUY DINH KHAC

Di6u 21. Didu khoin tdi tgc bio hi6m

1. Hqp d6ng bdo hi6m phdi.<luo. c thu.xdp tdi tuc truoc thtri di6m kilt thtc bAo hi6m. C6c nQi

dung ke khe, trong Gi6y y-€u c6u bdo hi6r/Yeu ciu b6o hi6m tai thoi di6m tham gia bdo hidm

Nam trqp A6ng dAu ti0n vi te Urai b6 sung trong quri trinh thuc hign Hqp d6ng bio hitim hiQn tai
ld co sd d€ xem x6t ch6p nh{n tii tqc.

2. T4i thoi di6m thu x6p uii tuc. can cu ti le b6i thudng, C6ng ty bio hi6m c6 quyin diAu

chinh quyAn lqi. c6c diaiu kipn. didu kloitr. phi bAo hi6m cho pht hqp vd sE th6ng b6o toi B€n

mua bio hi6m.

3. Bdn mua bdo hi6m c6 thd lga chon ti6p tuc tiii tuc hoac u ch6i tai t\lc Hqp datng bno hiAm.

C6ng ty bio.hiiSm c6 quydn ch6p nhan tai tuc ho4c tu ch5i yeu ciu tri,i tr,rc cria ROn mr:a bdo hi6m
mi kh6ng cdn phii dua ra bdt ki lj do ndo. Phi bdo hi6m cta Hqp d6ng trid tuc phdi cl6m bio
du<yc thanh torin dring h4n theo quy dlnh cria Hgp d6ng tai fiJc.

4. Trudng hqp Nguoi dugc. bdo hi6m tham gia tiii tuc voi 56 ti6n bdo hi6m cao hon 56 tidn
bdo hi6m cta Hsp tldne bdo hiAm ndm truoc hoic tham gia th6m quyAn loi bio hidm so voi ntrm

truoc, phdn ch6nh lQch v€ s6 ti6n bAo hi6m vir,troic quytn lqi tham gia th6m sE kh6ng duoc coi .

li trii tuc vd sE ph6i rip dgng thcri gian cho theo quy tlinh tai Di6u 12 cua Quy t5c nA-v tru trudng
hqp c6 quy dinh ki6c tai Hqp d6ng bdo hi6m/GiAy chimg nhfn bdo hi6m.

5. . Trubng hqp Hqp ddng bio hiCn/GiAy chrmg nhfn bdo hidm kt6ng duqc tAi tuc. tit.ca 9e;
quy6n 1qi bdo hi6m theo Hqp dpng b3o hiOm dd ki kfi se chem dm hi€u luc vdo thoi di6m k6t

thric bdo hi6m hoic vdo thoi <liem chAm dut higu luc bdo hi6m tuy theo thdi cli6m ndo den tru6c
bao g6p cd nhirng rui ro ph6t sinh trong thoi han bAo hidm nhung h{u qud xdy ra ngoii thoi han
bdo hi6m (tru trudng hqp tu vong do tai nan).



Diiu 24. Bio vQ vi xir lj dfr liQu ci nh6n

Kiri tham gia c6c quydn lqi bAo hi6m theo Quy tic bdo.hi6m niy, bing vi6c xiic nh4n d6ng f,&!
vio Gi6y y€u cdu bio hi6m vdy'holc Hqp d6ng bdo hi6m va,/hoic d6ng phi bdo hi6m, B6n mua
bdo hi6m vi Nguoi duoc bAo hi6m:

1. D6ng i nhan.tai liQu "DiAu khoan vd didu kiQn chung vA bdo vQ vi xt lf dt liQu c6.nhin"
do C6ng ty bAo hi6m cung cAplbirn giao dudi hinh thric tU cht dQng tiilp cin/dgc/tdi xu6ng tiri
li6u ndy tr6n trang th6ng tin diQn tu chinh thuc cta C6ng ty bdo hidm; vir

2. Tu nguy6n, bii5t rO vd dting 1i voi danh muc.cdc loai dt li6u c6 nhAn duoc xri lyf, muc dich
xir lj.dt 1i6u cd nhin, quy6n, nghia vu cua chir th€ dt liQu dd tluoc liQt k6 cU th6 tai "Ei6u khoAn
vi didu ki6n chung vA bao vO vd xir l1 dt liQu c6 nhdn" cria C6ng ty bAo hi6m; vA

3. Ddng j d6 C6ng ty bno.hi6m tii5p c{n, thu thQp (truc ti6p thu thap; thu6, sri dsng b6t kj,b6n
thu ba nrio do C6ns ty bdo hiem chu tlQng quy6t dinh md kh6ng phAi th6ng biio cho BCn mua b6o
hi6m, Ngucri dugc bAo hi6m dO thu thdp; ho{c c6ch thric thu th{p kh6c pht hqp vdi quy tlinh
ph.6p lu6t), ki0m so6t, xt lj (t4rc ti6p xir lj; thu6, st dsng bAt kj, b6n thri ba nio do C6ng ty bAo
hi6m cht dQng quyiit dinh md kh6ng phAi thdng b6o cho Ben mua bao hiilm, Ngudi duoc bdo
hi6m dd xt U dir liQu; ho{c c6ch thric xri lj dt 1i0u kh6c pht hgp vcri quy dinh ph6p lu{t) vd luu

-1

)u

8l
OA

.\

t8 t23

Didu 23. ChAm dri,t hiQu h;c bio hi6m

I ttqp d6ng bzio hian/GiA), chung nlan bao hidm sE ch6m dm hi€u luc cl6i voi Nguoi duoc
bAo hi6m vd Bdn mua bdo hi6m kh6ng dugc hoan I4i phi trong cec truong hqp sau:

1.1. K-hi trong thoi gian thuc hi6n hqp d6ng. Nguoi tlusc bdo hidm bi tt vongAhucrng tdt todn

b6 vinh vi6n ngoai ph4m vi bio hi6m.

1.2. Khi BOn mua bio hi6m. Nguoi dugc bdo hi6m, Nguoi thu hucrng, Nguoi thta kt!, Ngu<ri
i,

duoc ty quy6n hgrp phrip cria Nguni tlu-o. c bio hi6m c6 bAt kj, y6u cau tra tien bAo hi6m ndo th6
hiQn gian lfln hoac tmc loi bdo hi6m dua tr6n co sd c6c.chtmg tt. tai liQu cung cap cho C6ng ty
bio hi6m hodc cdc chring tu. tai li6u md C6ng ty bio hi6m thu thdp/xdc minh duo. c.

1.3. K}ri Ngucri duoc bno hi6m dE duoc giii quy6t quyAn loi tt vong hoflc thuong tit toan b0
vinh vi6n.

2. C6ng ty bAo hi6m c6.quydn don phuong chAm. am thgc hi6n Hqp d6ng bdo hi6m trong
tru<rng hqp Bdn mua bAo hi6m kh6ng tl6ng phi bdo hi6m hodc kh6ng d6ng tlt phi bdo hi6m theo
thoi h4n th6a thu6n holc sau thoi gian gia han tl6ng phi.

3. Ngodi.cic trucrng lrqp ndu tr€n, khi m6t trong hai b6n mu5n don phuong ctrdm atrt Hqp
d61S bno hi6m. b6n mu6n chdm dut phii th6ng brio bdng vdn.bi,n holc thu iliQn tu cho b6n kia
bi6t trudc 30 ngdy k6 tu ngdy dinh chim dirt Hqp cl6ng bdo hi6m.

3. i. N6u Bdn mua bdo hiiim y6u c6u chAm dtrt hiQu luc bAo hi6m cta mQt ho{c mQt sti Nguoi
dugc bdo hi6m ho4c ch6m dut toan b6 Hqp d6ng bno hi6m. C6ng ty bdo hi€m sE hoitr tri 70%
phi bio hi6m cho thoi gian cdn lai dd d6ng phi cta nltng Ngucri dugc bdo hi6m tuong img. voi
<li6u ki6n trong thoi. gian tru6c tl6 cua hqp tl6ng, chua c6 y6u c6u trd ti6n bAo hi6m nio cho nh&ng
Nguoi duoc bdo hi6m li6n quan ilu-o. c C6ng ty bio hi6m chAp nhin chi tri.

3.2. N6u C6ng ty bdo hi6m y€u ciu chim dm Hqp d6ng bAo hi6m. C6ng ty bAo hir-Am sE hoan
lai 100% phi bdo hi6m cua thcri gian cdn l4i dn d6ng phi.

4. Cdc tnrong.hqp ctAm am Hqp d6ng bdo hi6m khiic theo quy dlnh tai Quy tic bdo hi6m.
Hgp cl6ng bAo hi0m/Gidy chimg nh6n bdo hi6m vi quy dinh phdp luit.

5. C6ng ty.bdo hi6m kh6ng.chiu tnich nhiQm bili ttruorg dtii voi cdc rui ro, thi€t h4i xdy ra
sau khi Hqp tl6ng bAo hiem/Giay chmg nh6n bdo hiOm bi chdm dut.



trir dt ligu c6 nh6n theo n6i dung t4i "Di6u khoan vd didu ki6n chung vd bdo ve vir xu l! dt IiQu

c6 nhAn" vA voi c6c mr1c dich xu lf dt licu cn n}ran dd tluqc li6t k6 tai "Ei6u khoan vd didu ki6n
chung vA bio r,€ vd xt l-v dt li6u c6 nhrin'' trdn trang th6ng tin di6n tu chinh thrlc cta C6ng q
bio hi6m.

Dilu 25. Ng6n ngfr

Tdt ca cac vin bd,n ctuoc C6ng ty bio hidm dich sang ng6n ngtr kh6c ngod,i Ti6ng Vi6t chi dr)ng

tl6.tham khio. Trong trudng hqp c6 tranlr chdp hoac sai s6t trong di6n dat hay dfch thuat. ban

Ti6ng Vi6t sE duoc rru ti6n 6p dgng.

Di6u 26. Giii quy6t tranh chap

,. qry t'ic h.ao hiOm nny chiu.sV diAu chinh cta phrip luat Viet Nam. Mqi tranh ch6p c6 li6n
quan dtin Quy t'6c bio hi6m ndy n6u cdc b6n kh6ng Biii quyilt ttuoc blng thuorg lugngf mQt trong
hai b6n c6 quy€n khoi kien tai Tod ritl c6 th6m quyOn d.ViQt Nam theo quy dfuh phrip luit hiQn

hdnh (mqi chi phi li6n quan tl6n rin phi sE do tda 6n quy6t dinh).

2. Thoi hiQu khoi ki6n theo quy tlinh cta phdp lu4t. . ,2_

-
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PHU LUC - BANG Ti LE TRA TIEN THLI,OI\'G TAT BO PHAN VINH VIE,N
DO TAI NAN

17 .1.

-

tttl
vtl

1.

Chi trOn

75I Mat 1 cADh tay tu vai xu6ng (h6o khop vai)

2 Cit cgt crinh tay tu duoi vai xu6ng 70

65C6t cut 1 canh tay tu kluju xu6ng (th6o khop Liruju)

604 Mat tron 1 ban tay hay nam ng6n cua m6t bdn

52Thrio khop c6 tay I bdn

6 N4At 4 ng6n ta1, tr6n m6t bixl 10

7 M6t ng6n ciii vd ng6n tr6

358 MAt 1 ng6n cai vi 2 ng6n kh6c

309 MAt 1 ng6n c6i vd 1 ng6n khric (trt ng6n tr6)

10. Mat 1 ng6n tr6 vd 2 ng6n kh6c (trt ng6n c6d) JU

2511. MAt 1 ng6n tr6 vir ng6n giira

12. 23Mdt I ngon tro vd ng6n deo nhin

21l3 Mit I ng6n tr6 vd ng6n tt
l914. M6t I ng6n gita vd ng6n deo nhin

1815. Mit 1 ng6n gita vir ng6n [t
16. M6t I ng6n deo nh6n vi ng6n rit 18

17. Ng6n cdi:

MAt 1 ns6n c6i vd 1 d6t bdn 25

17.2. MAt 1 ns6n cai 20

1017.3 Mdt ci tl6t ngodi

17.4. - l.rril112 di5t ngoii 7

18.

20I 8.1 M6t 1 ng6n tr6 vd m6t m6t d6t ban

18- Mat 1 ng6n tr618.2.

l0l 8.3. M6t d6t 2 vn 3

818.4. Ira6t aot:

19 Ng6n gifta hodc ngdn deo nhdn:

18
I 9 I

MAt trgn 1 ng6n gita hodc ng6n deo nhAn vi ci mQt d6t
b2rn

20 123
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1.9.2 MAt 1 ng6n gita hohc 1 ng6n nhAn

19.3. MAt d6t 2 vd 3 8

19.4. - Mar dOt 3 4

20. Ng6n it
20.1 M6t hoan toan 1 ng6n rit vi d6t ban 15

20.2 MAt ci ng6n [t 10

20.3 M6t d6t 2 vd 3 8

- M6t d6t 3 4

Chi dwfi

2t. MAt 1 ch6n tu hang xu6ng (thao khop h6ng 1 diri) 75

22

1/3 tren 70

22.2. 1/3 gita honc duoi 55

l). Cit cut 1 ch6n tu g5i xuiing (th6o khcrp g6i) 60

24. Th6o kicrp c6 chdn ho6c mAt 1 b- 
"h,e.,

55

25 M6t cA 5 ng6n ch6n 45

26 M6t 4 ng6n cA ng6n ciii 38

27. MAt 4 ng6n tru ng6n c6i 35

28. 30

29. M6t 3 ng6n trri ng6n crii 25

30. M6t 1 ng6n c6i vi ng6n 2 20

31. Mdt 1 ng6n cdi vd 1 ng6n khric (tru ng6n 2) 16

32. MAt 1 ng6n 2 vd ng6n kh6c (tru ng6n c6i) 11

33. MAt 2 ng6n 3 vi 4; hoXc 3 vd 5; hodc 4 vd 5 6

34. M6t 1 ng6n c6i 15

35. MAt 1 ng6n ngodi ng6n c6i 10

36. M6t 1 d6t ngodi cua ng6n cdi 8

1

38. Ir,tAt Z t5t cria ng6n chAn kh6c 2

Lting ngrpc

39. Cat bd 1 xuong sudn l5

Cit bd tu 2 xuong sudn trd len. Cri c6t bd them 1 xucrng

sudn, c6ng thdm 2Yo, ktldng vucrt quii tj' lC t6i da

15

.\

a
u
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J

20.4.

Ciit cut I d i:

22.1.

M6t 3 ng6n cd ng6n ciii

37. Mdt 1 d6t crla ng6n chdn kh6c

40.
16-36
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11 Cdt bo doqn xuong su<rn 8

42 Cit toan b6 m6t b€n ph6i 70

43. C6t nhi6u thuj, ph6i o 2 bCn. DTS giam tr6n 50% 65

AA Cit nhiiiu thuj ph6i d I ben 50

45 Cit t ttru3,pirOi 35

Bung

46 Cet toa'n b0 da dny 75

47. Cit doan da dd.v 50

18 Cit gan l6t rugt non (cdn l4i duoi lm) 75

49. Cdt doan ru6t non 40

50. Cet toan b0 tlai trang 75

51. Cit doan alai trdng 50

52. Cet b6 gan phAi dcvn thuAn 70

53. Cit b6 gan trai tlorr thuan 60

54. 40

15-55. Cet bo tfi met

Cat bd lA l6ch 40

57 Cit b6 tlu6i tuy, l5ch 60

Ti5t ni6u - sinh dgc

58 CIt b6 m6t thin 4)

Tinh hodn/buing tr"tntg

59.1. - M6t mot bcn 11

59.2. - Mat ca hai bCn 36

60. Mat hoa,n toam duong vdt 41

61 CAt tu cung hoirn todn 41

62 Mdt hodc mit hodn todn I mdt

62.1. Kh6ng lip duo. c m6t gie 55

62.2. Ldp dugc mdt gii 50

63.
M6t hoic mt hodn toin I m6t nhrmg tru6c khi xAy ra tai nan
de m6t hoac mir 1 m6t

80

Tai-Miii-Hgng

64 Di6c 2 tai:

\.v
tl
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Cit phan thuy gan

56.

59

nlit



64.1.

6064.2. NAng (N6i to ho{c th6t vio tai cdn nglre duoc)

3564.3. Vta Q'J6i to 1 - 2 m cdn nghe tluoc)

1564.4 Nhg (N6i to 3 - 4 m cdn nghe tluoc)

65

3065.1 . Hoi,n toi,n kh6ng phqc h6i tluoc

65.2 N{ng Q.f6i to hoic th6t vdo tai cdn nghe dugc) 20

65.3 Vria Qrl6i to 1 - 2 m cdn nghe duo. c) 15

65.1 Nhe (N6i to 3 - 4 m cdn nghe duoc) 8

1866. MAt hodn toan mti

RIng-Him-M{t

67
Mtit 1 phin nrcng ham rrln'rd t phin ruong ham duoi t* cdnh
cao tro xu6ng:

67.1. Khric bdn 80

67.2. Ctng b6n 70

68. M6r toan b6 xucrng hdrn trdn hoic duoi 70

69.
Udt t ptran xuong hdm trCn hoec I phin,xuong hdm duoi
(tt 1/3 den 1/ 2 bi mat) tir cdnh cao trd xu6ng

35

70. 75

7t. MAt 2/3 ludi tu il6u luoi 50

72 MAt 1/3 lu0i anh hucrng d6n phrit 6m 15

l073. UAt t pnan *rO lu6i (duoi l/3) anh huong d6n ph6t dm

MQt s6 nguyOn tic x6t tri ti6n bio hi6m:

1. Bang tj' le tra dAn la tai lieu d6i chi6u chi tra bao hi6m trong trudng hqp rui ro thu6c pham
vi bAo hi6m. Trudng hqp rui ro kh6ng thu6c pham vi bdo hi6m, bang rj lQ tr6n sC kh6ng clu<rc

x6t toi.

2. Trudng hqp Nguoi du<r. c bdo hi6m bi mQt thucmg tat vinh vi6n, md thuong t4t vinh vi6n
ndy dugc liQt k6 trong nhiAu quyAn lqi chi tra khac nhau, thi mric chi trA cho phAn thuong tat nam
trong h4ng mqc ndo 

-ao 
hon (ho[c cao nh6t) sE duoc iip dr,rng. Nriu quyiin lgi bio hitim dd dugc

chi ra cho vi6c mAt toan b0 b0 phdn co th6. thi sE kh6ng cdn quydn loi chi tra cho viQc mit mQr

phAn cria b0 phin co thd d6 nta.

Trudng hqp da v6t thuong dugc trd tiAn bdo hi6m cho ttmg v6t thuong nhmg t6ng s6 tiAn trd
cho Nguni <lugc bAo hi6m kh6ng yu$ qua 56 ti6n bio hi6m. Trudng hqp.tla v6t thuong d ctng
mQt chi, tdng si5 tiOn trd cho c6c v6t thucrng kh6ng duoc rucrt qu6 tj lQ m6t chi d6.
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- HoAn toen kh6ng phpc h6i duoc

Didc I rui:

Mil 314 luol cdn g6c ludi (tu duong gai V tro ra)


